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Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số 
sản xuất sản phẩm cơ khí của Việt Nam 

trong tháng 7/2022 tăng 1% so với tháng 6/2022 
và tăng 11,8% so với tháng 7/2021. Tính chung 
7 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất của 
ngành này tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Các sản phẩm cơ khí đạt sản lượng cao trong 
tháng 7/2022 là: Động cơ điện một chiều khác 
và máy phát điện một chiều; động cơ điện một 
chiều có công suất ≤ 37.5 W; máy khâu loại 
dùng cho gia đình; Máy và thiết bị cơ khí khác 
có chức năng riêng biệt chưa được phân vào 
đâu… được sản xuất chủ yếu tại các tỉnh thành: 
Đồng Nai, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bình 
Dương, TP. Hà Nội…

Trong đó, sản lượng một số sản phẩm máy móc, 
thiết bị tăng so với tháng 7/2021 là: Tổ máy phát 
điện tăng cao đột biến (61.153%) nhờ sản lượng 
lớn do tỉnh Hải Dương đóng góp; máy và thiết 
bị cơ khí khác có chức năng riêng biệt chưa 
được phân vào đâu tăng 77,15%; máy khâu loại 
khác, trừ máy khâu sách và máy khâu gia đình 
tăng 58,09%; máy biến thế điện khác có công 
suất > 16 kVA nhưng ≤ 500 kVA tăng 24,53%; 
máy khâu loại dùng cho gia đình tăng 13,55%. 
Ngược lại, một số sản phẩm có sản lượng giảm 
là: Máy biến đổi điện quay giảm mạnh 54,4%; 
máy biến thế điện sử dụng điện môi lỏng công 
suất sử dụng không quá 650 KVA giảm 38,21%; 
động cơ điện một chiều khác và máy phát điện 
một chiều tăng 16,62%; động cơ điện một chiều 
có công suất ≤ 37.5 W tăng 5,41%.

Theo Bộ Công Thương, mức độ trang bị động 
lực cho nông nghiệp Việt Nam hiện chỉ đạt 1,4 
mã lực (HP)/ha canh tác, thấp hơn nhiều so với 
các nước như Thái Lan là 4 HP/ha; Trung Quốc 
là 8 HP/ha; Hàn Quốc là 10 HP/ha. Việt Nam 
đang phải nhập khẩu 70% máy móc, thiết bị 
phục vụ nông nghiệp, phần lớn từ Trung Quốc 
chiếm 60%, còn lại là Nhật Bản, Hàn Quốc.

Nỗ lực duy trì và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, 
mức độ cơ giới hóa trong ngành nông nghiệp 
Việt Nam đang tăng lên ở các khâu trước và sau 

Thúc đẩy sản xuất cơ khí nông nghiệp trong nước phát triển
thu hoạch. Trong năm 2020, tỷ lệ cơ giới hóa 
ở khâu làm đất đạt 94%; gieo cấy 42%, chăm 
sóc gieo trồng 77% và thu hoạch lúa 65%. So 
với năm 2011, số lượng máy kéo trên cả nước 
năm 2019 tăng khoảng 48%, máy gặt đập liên 
hợp tăng 79% và máy sấy nông sản tăng 29%. 
Công suất sẵn có của trang trại đạt khoảng 2,4 
HP/ha canh tác.

Đối với máy động lực, máy kéo, đến nay, ngành 
cơ khí trong nước đã sản xuất được động cơ 
diesel công suất đến 50 HP, chiếm trên 30% thị 
phần trong nước. Đối với máy liên hợp gặt lúa, 
cơ khí trong nước chiếm 15% thị phần.

Các thương hiệu máy kéo trong nước khá hạn 
chế so với các thương hiệu đến từ nước ngoài 
và cũng chỉ mới chiếm khoảng 30% thị phần. 
Trong đó, chủ yếu là sản phẩm máy kéo dưới 
30HP của Tổng công ty Máy động lực và máy 
nông nghiệp Việt Nam- CTCP (VEAM) chiếm 
25% thị phần. Ngoài ra, gần đây còn có Công ty 
cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) đã sản 
xuất thành công máy kéo công suất đến 50HP, 
Công ty TNHH MTV Động cơ và máy nông 
nghiệp miền Nam cũng đang phát triển động cơ 
diesel từ 36- 38 HP.

Những năm gần đây, các hệ thống thiết bị chế 
biến nông sản được chế tạo trong nước ngày 
càng nhiều hơn với công suất và chất lượng 
ngày càng cao hơn. Nước ta đã chế tạo được hệ 
thống thiết bị chế biến mủ cao su 100 tấn/năm, 
hệ thống ươm tơ cơ khí, guồng lại tơ cỡ 5- 30 tấn/
năm, xay xát đánh bóng gạo, chế biến thức ăn 
chăn nuôi, thiết bị cho nhà máy đường cỡ 1.500 
tấn mía/ngày, máy sấy nông sản…, và một số 
phụ tùng như trục cán ép mía nặng 9 tấn, thiết bị 
siêu trường, siêu trọng cho Nhà máy Đường Mía 
Tây Ninh công suất 8.000 tấn mía/ngày. Ngoài 
các cơ sở sản xuất cơ khí chuyên ngành như Cơ 
khí Chè, Cơ khí Cao su… các Công ty Cơ khí Hà 
Nội, Cơ khí Cẩm Phả… cũng tham gia chế tạo 
phụ tùng và thiết bị chế biến nông sản.

Các doanh nghiệp (DN) trong nước chuyên 
ngành sản xuất chế tạo thiết bị chế biến cà phê 
và nông sản cung cấp hơn 80% khối lượng cho 
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Bảng 1: 	 Sản lượng một số sản phẩm ngành cơ khí chế tạo tháng 7                              		
		  và 7 tháng đầu năm 2022

Nguồn: Tổng hợp số liệu từ các Cục Thống kê

Chủng loại sản xuất ĐVT Tháng 
7/2022

So với 
T6/2022 

(%)

So với 
T7/2021 

(%)
7 tháng năm 

2022
So với 

7T/2021 
(%)

Động cơ điện một chiều có 
công suất ≤ 37.5 W Chiếc 31.556.474 2,35 5,41 225.961.696 -18,56

Động cơ điện một chiều khác 
và máy phát điện một chiều Chiếc 30.461.400 6,72 16,62 230.359.916 -14,9

Máy biến đổi điện quay Bộ 3.574 8,86 -54,4 36.123 239,95

Máy biến thế điện khác có 
công suất > 16 kVA nhưng ≤ 
500 kVA

Chiếc 417 -9,94 24,53 3.649 40,74

Máy biến thế điện sử dụng 
điện môi lỏng công suất sử 
dụng không quá 650 KVA

Chiếc 968 3,86 -38,21 7.751 -25,14

Máy và thiết bị cơ khí khác 
có chức năng riêng biệt chưa 
được phân vào đâu

Cái 150.398 -12,09 77,15 1.051.236 22,42

Tổ máy phát điện khác Bộ 115.156 0,66 61.153,2 557.995 41.233,0

nhu cầu thị trường nội địa và tham gia xuất khẩu 
đến các nước khu vực Đông Nam Á, các nước 
Châu Mỹ, Châu Phi… Trong đó, điển hình có 
Công ty cổ phần Cơ khí Vina Nha Trang chuyên 
sản xuất chế tạo thiết bị chế biến cà phê, từ 
khâu chế biến cà phê quả tươi ngay sau khi thu 
hoạch cho đến khâu chế biến cà phê nhân xuất 
khẩu và cả thiết bị rang xay,…

Duy trì và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và 
đầu tư là nỗ lực không ngừng của các DN sản 
xuất máy nông nghiệp. Tuy nhiên, thực tế hiện 
nay, hầu hết những máy móc phục vụ cho việc 
cơ giới hóa là những loại máy ngoại nhập. Máy 
nông nghiệp sản xuất trong nước hầu như ngày 
càng vắng bóng trên thị trường và dần tự đánh 
mất vị thế. Nguyên nhân chính dẫn đến tình 
trạng này là do Việt Nam chưa phát triển được 
một số ngành mũi nhọn trong chế tạo cơ khí nói 
chung và cơ khí nông nghiệp nói riêng dẫn đến 
tình trạng thiếu định hướng, thiếu tập trung trong 
phát triển ngành. Nguồn lực đầu tư cho cơ khí, 
luyện kim còn thấp so với những ngành kinh tế, 
công nghiệp khác dẫn đến phần lớn máy móc 
lạc hậu, các thiết bị đều phải nhập từ bên ngoài 
không đồng bộ, thiếu nguồn nguyên liệu…

Hiệp hội DN Cơ khí Việt Nam cho rằng, dung 

lượng thị trường từng loại sản phẩm trong các 
ngành cơ khí còn nhỏ, chưa đảm bảo tính kinh tế 
trong việc đầu tư sản xuất, chẳng hạn như sản 
xuất, lắp ráp ô tô hay máy nông nghiệp, máy 
kéo. Vốn đầu tư cho các dự án cơ khí rất lớn, các 
DN Việt Nam thường không đủ năng lực để đầu 
tư; cùng với đó là công nghiệp hỗ trợ (CNHT) 
ngành cơ khí chưa đáp ứng được yêu cầu cung 
cấp nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng cho các nhà 
sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

Thúc đẩy nền sản xuất cơ khí nông nghiệp

Ngành nông nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu đến 
năm 2030, mức độ cơ giới hóa các khâu trong 
sản xuất nông nghiệp đạt từ 80- 100%; công 
suất máy trang bị bình quân cả nước đạt 5- 6HP/
ha vào năm 2030. Tại những vùng nông nghiệp 
sản xuất hàng hóa, mức độ cơ giới hóa được 
đồng bộ và tiến tới tự động hóa.

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, nhu cầu máy kéo, máy nông nghiệp 
sẽ tăng thêm giai đoạn từ nay đến 2025. Cụ 
thể, máy cấy lúa sẽ tăng nhanh bình quân từ 
500- 1.000 chiếc/năm (loại máy cấy 6- 8 hàng) 
đồng bộ với công nghệ sản xuất mạ khay; máy 
thu hoạch lúa liên hợp (có bề rộng làm việc 1.8- 
2m) tăng từ 2.000-3.000 chiếc/năm, chủ yếu tập 
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trung ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng 
bằng sông Hồng, Duyên hải Trung Bộ và những 
tỉnh sản xuất lúa tập trung. Các loại máy thu 
hoạch mía, cà phê, ngô, đậu, lạc có nhu cầu 
tăng 3-5 lần so với hiện nay. Các loại máy móc, 
thiết bị xử lý chất thải trong chăn nuôi ngày càng 
tăng nhanh.

Tuy nhiên, để thúc đẩy nền sản xuất cơ khí, yếu 
tố chính là thị trường. Một sản phẩm nào muốn 
phát triển phải khuyến khích tiêu dùng. Gánh 
nặng thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT 
và phí khác, thậm chí thuế, phí chồng lên thuế 
làm giá bán sản phẩm cao thì không thúc đẩy 
được thị trường.

Những năm gần đây, Chính phủ đã có nhiều 
chính sách hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp, hiện 
đại hóa nông thôn, trong đó có hỗ trợ về nhu 
cầu máy nông nghiệp. Tuy nhiên, đối với các 
DN sản xuất máy nông nghiệp trong nước như 
VEAM thì chính sách thuế VAT là một bất lợi 
đối với máy nông nghiệp khi từ năm 2015 các 
sản phẩm này thuộc danh mục không chịu thuế 
VAT. Khi sản phẩm không chịu thuế VAT thì toàn 
bộ chi phí đầu vào với thuế VAT 10% sẽ phải 
hạch toán vào giá thành sản phẩm. Như vậy, 
hàng sản xuất trong nước sẽ bị bất lợi về giá do 

chính sách thuế VAT khoảng 7% giá bán. Chính 
sách này chỉ hỗ trợ hàng nhập khẩu mà không 
khuyến khích sản xuất trong nước.

Theo Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam, để 
phát triển ngành cơ khí nông nghiệp, cần tập 
trung đầu tư, xây dựng chuyên ngành chế tạo 
máy nông nghiệp đủ mạnh, bao gồm máy canh 
tác, máy chế biến và thiết bị bảo quản các sản 
phẩm; khuyến khích các cơ sở sản xuất vừa và 
nhỏ tham gia chế tạo thiết bị máy và công nghiệp 
chế biến một cách có tổ chức. Ngoài ra, cần hỗ 
trợ giá thành máy nông nghiệp, bao gồm khâu 
thiết kế, chế tạo và mua sắm; nâng cao kiến thức 
sử dụng, bảo dưỡng máy móc cho nông dân…

Cùng với việc thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp, 
cần khuyến khích việc tiêu dùng sản phẩm nội 
địa, đồng thời phải có những chính sách hỗ trợ 
trong việc đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng 
đào tạo nghề cơ khí, vận hành máy móc, thiết bị 
trong sản xuất nông nghiệp cho nông dân. Bên 
cạnh đó, Chính phủ cần xem xét điều chỉnh thuế 
VAT đối với việc sản xuất các máy nông nghiệp 
bằng 0%. Đối với sản phẩm xuất khẩu thì các 
hiệp định thương mại tự do là điều kiện để sản 
phẩm của Việt Nam có thể đi ra thế giới và cạnh 
tranh ở quy mô thị trường rộng lớn hơn. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số 
sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic trong 

tháng 7/2022 tăng 2,4% so với tháng 6/2022 song 
giảm 4,5% so với tháng 7/2021. Tính chung 7 
tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất của ngành 
này giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, sản lượng polyaxetal, polyete khác và 
nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, 
nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, 
dạng nguyên sinh 7 tháng năm 2022 đạt gần 
330,68 nghìn tấn, giảm 5,79% so với cùng kỳ 
năm 2021. Riêng trong tháng 7/2022, sản xuất 
chủng loại này đạt 41,12 nghìn tấn, giảm 2,36% 
so với tháng 6/2022 và giảm 17,84% so với 
tháng 7/2021.

DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA: 

				    Lợi nhuận phụ thuộc giá nhập khẩu
Sản xuất plastic khác dạng nguyên sinh chưa 
được phân vào đâu; chất trao đổi ion tháng 
7/2022 đạt 43,64 nghìn tấn, tăng 7,29% so 
với tháng 6/2022 và tăng 19,87% so với tháng 
7/2021. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, tổng 
sản lượng chủng loại này đạt 277,96 nghìn tấn, 
tăng 3,63% so với cùng kỳ năm 2021.

Hiện nhiều nhóm ngành xuất khẩu chủ lực của 
Việt Nam trong đó có ngành nhựa đang đối diện 
với nhiều khó khăn do phụ thuộc rất lớn vào 
nguyên liệu nhập khẩu. 

Đặc biệt là hóa chất trong ngành nhựa cao su 
Việt Nam phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nhập 
từ Trung Quốc. Song, nguồn cung từ thị trường 
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này đang bị đứt nghẽn do phía Trung Quốc thực 
hiện chính sách “Zero- Covid”. 

Đài Loan là nhà xuất khẩu chất dẻo nguyên liệu 
lớn thứ 4 vào Việt Nam (sau Hàn Quốc, Trung 
Quốc và Ả rập Xê Út). Do đó, nếu sản xuất chất 
dẻo tại Đài Loan bị đình trệ thì sẽ ảnh hưởng tới 
nguồn cung nguyên liệu nhựa tại Việt Nam và 
giá nhựa toàn cầu. 

Trong trường hợp nguồn cung từ thị trường này 
tiếp tục bị gián đoạn, DN buộc phải nhập từ thị 
trường Nhật Bản và Hàn Quốc với giá cao hơn 
15- 20%. Với mức giá nguyên liệu đầu vào này, 
DN có nguy cơ không có lãi và sản phẩm khó 
cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Báo cáo triển vọng ngành nhựa của Công ty 
Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, 
Việt Nam hiện tại chưa làm chủ được chuỗi giá 
trị sản xuất nhựa xây dựng khi phải phụ thuộc 
nhiều vào nguyên liệu đầu vào là hạt nhựa PVC 
phải nhập khẩu. Sản lượng sản xuất hạt nhựa 
PVC trong nước chỉ đến từ 2 nhà sản xuất là 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa chất AGC 
Việt Nam và Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất 
TPC Vina với tổng công suất 390.000 tấn, do đó 
hàng năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu lên tới 
700.000 tấn PVC phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

Hiện nay, có 2 phương pháp sản xuất hạt nhựa 
PVC chính là sản xuất từ dầu mỏ, khí thiên 
nhiên hoặc từ than đá; trong đó, phương pháp 
sản xuất từ than đá có khả năng tiết kiệm chi phí 
hơn, nhưng lại tiêu tốn gấp đôi năng lượng so với 
dầu mỏ. Bên cạnh đó, tác hại với môi trường của 
quy trình từ than đá là rất lớn khi cần tiêu tốn rất 
nhiều thủy ngân trong quá trình sản xuất.

Do chiếm tỷ trọng lớn (70%) chi phí giá vốn 

hàng bán và vẫn phải phụ thuộc từ nguồn nhập 
khẩu, biên lợi nhuận của các DN nhựa xây dựng 
Việt Nam chịu biến động lớn từ giá PVC trên 
thế giới, đặc biệt là nguồn cung và nhu cầu tại 
Trung Quốc và Mỹ.

Với thị trường Trung Quốc, đây là nguồn cung 
chiếm tới 50% sản lượng sản xuất và tiêu thụ 
PVC trên toàn thế giới, đồng thời cũng là nước 
xuất khẩu PVC lớn thứ 2 thế giới với năng lực 
cạnh tranh về chi phí do công nghệ sản xuất 
chủ yếu (>80%) bằng than đá. Trong bối cảnh 
khủng hoảng thiếu năng lượng sản xuất tại EU 
và Mỹ, Trung Quốc sẽ tận dụng khả năng cạnh 
tranh và đẩy mạnh xuất khẩu nhựa PVC trong 
năm 2021 và 2022.

Nhu cầu PVC đã sụt giảm tại Trung Quốc do 
thị trường bất động sản hụt hơi, trong đó nhu cầu 
PVC cho xây dựng tại quốc gia này chiếm tới 62%. 
Cho tới hết năm 2023, VCBS nhận định nhu cầu 
cho nhựa PVC sẽ tiếp tục yếu khi số lượng các dự 
án bắt đầu triển khai tại Trung Quốc tại thời điểm 
hiện tại rất thấp (do ống nhựa được sử dụng nhiều 
khi các dự án hoàn thành và phải mất trên 1 năm 
từ thời điểm bắt đầu xây dựng). Trước đó, giá PVC 
đã sụt giảm trong nửa đầu năm xuống mức 950 
USD/tấn từ mức 2.000 USD/tấn.

 

Nguồn: VCBS

Bảng 2: 	 Sản lượng một số chủng loại nguyên liệu nhựa của Việt Nam                        		
		  tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022

Chủng loại
Tháng 

7/2022
(Tấn)

So với 
T6/2022 

(%)

So với 
T7/2021 

(%)
7 tháng 

2022 (Tấn)
So với 

7T/2021 
(%)

Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được 
phân vào đâu; chất trao đổi ion 43.643 7,29 19,87 277.963 3,63

Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng 
nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, poly-
alyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh

41.121 -2,36 -17,84 330.677 -5,79

Nguồn: Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các Cục Thống kê
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Nguồn: VCBS

 

Mỹ là đối trọng lớn với Trung Quốc khi chiếm 
khoảng 16% sản lượng sản xuất PVC trên thế 
giới và đứng đầu về xuất khẩu PVC, trong đó 
công nghệ sản xuất hầu hết đến từ dầu mỏ và 
khí thiên nhiên.

Trong năm 2021, giá PVC trên thế giới cho thấy 
mức tăng phi mã từ vùng 900 USD/tấn lên tới 
2.000 USD/tấn do nguồn cung thu hẹp tại Mỹ. 
Tới nửa đầu năm 2022, giá PVC đã sụt giảm 
mạnh xuống mức 950 USD/tấn như hiện nay khi 
nhu cầu PVC tại Trung Quốc sụt giảm mạnh 
và nguồn cung PVC tại Mỹ được hồi phục hoàn 
toàn sau cơn bão.

Xét tới biến động đầu ra, sản lượng tiêu thụ của 
hai DN đầu ngành là Nhựa Tiền Phong và Nhựa 
Bình Minh trong giai đoạn 2018- 2021 cho thấy 
sự chững lại sau nhiều năm tăng trưởng cao. 
Nguyên nhân do nguồn cung bất động sản suy 
yếu từ vướng mắc pháp lý và cạnh tranh gia 
tăng tới từ những đối thủ mới. Tuy nhiên, nhờ 
vào tăng trưởng xây dựng nhà dân mà sản lượng 
tiêu thụ không bị sụt giảm trong thời gian qua, 
kể cả trong đại dịch Covid-19.

Đến nay, tình hình cạnh tranh trong ngành dần gia 
tăng bởi sự xuất hiện của một số DN lớn như Hoa 
Sen, Tân Á Đại Thành, Dekko… Điều này dẫn tới 
xu hướng gia tăng chiết khấu cho các đại lý phân 
phối để duy trì thị phần của các DN. VCBS chỉ ra 
hệ quả là biên lợi nhuận cũng như tỷ suất sinh lời 
trong dài hạn của các DN trong ngành sẽ giảm. 
Bên cạnh đó, việc liên tục đầu tư mở rộng chất 
lượng sản phẩm và phát triển các dòng ống nhựa 
xây dựng còn nhiều tiềm năng như HDPE, PPR 
sẽ là xu hướng trong thời gian tới giúp tăng doanh 
thu và cải thiện biên lợi nhuận.

Nhận định về triển vọng trong thời gian tới, 
VCBS cho rằng, giá PVC trong nửa cuối năm 
2022 và trong năm 2023 sẽ duy trì ở mặt bằng 
giá thấp trong vùng 800 - 1.000 USD/tấn, giúp 
biên lợi nhuận của các DN ngành nhựa tích cực.

Cụ thể, nguồn cung thiếu hụt tại Mỹ đã phục 
hồi và nguồn cung trên thế giới tăng mạnh từ kế 
hoạch mở rộng của các DN lớn. Từ nay tới năm 
2026, công suất PVC sẽ tăng 17% lên mức 70 
triệu tấn/năm. Đồng thời, nhu cầu PVC sụt giảm 
mạnh tại Trung Quốc do thị trường bất động sản 

hụt hơi. Cho tới hết năm 2023, VCBS nhận định 
nhu cầu cho nhựa PVC sẽ tiếp tục yếu khi số 
lượng các dự án bắt đầu triển khai tại Trung Quốc 
tại thời điểm hiện tại rất thấp (do ống nhựa được 
sử dụng nhiều khi các dự án hoàn thành và phải 
mất trên 1 năm từ thời điểm bắt đầu xây dựng).

Đặc biệt, giá PVC có mức tương quan lớn với 
than cốc. Trong khi đó, chi phí sản xuất (than 
cốc) được dự báo giảm mạnh xuống mốc 280 
USD/tấn (Theo Fitch Solutions) trong năm 2023 
giúp các nhà sản xuất PVC tại Trung Quốc duy 
trì mức giá bán cạnh tranh với EU và Mỹ khi các 
quốc gia này đang trong tình trạng thiếu năng 
lượng trầm trọng và giá đầu vào neo cao.

Chính xu hướng giá đầu vào giảm trong thời gian 
gần đây sẽ là động lực giúp mở rộng biên lợi 
nhuận cho các DN nhựa trong nửa cuối năm 2022 
và 2023. VCBS nhận định kết quả kinh doanh của 
các DN trong quý 3/2022 có thể sẽ tăng trưởng rất 
tốt so với mức nền thấp của năm 2021.

Trong dài hạn, VCBS nhận định, sản lượng tiêu 
thụ ống nhựa xây dựng vẫn có tiềm năng tăng 
trưởng lớn khi tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam vẫn 
còn thấp. Ngoài ra, kỳ vọng các vấn đề về pháp 
lý các dự án bất động sản sẽ được tháo gỡ trong 
năm 2023 tiếp tục là bệ phóng thúc đẩy mạnh 
nguồn cung bất động sản trong năm 2024. Tuy 
nhiên, với tỷ lệ tiêu thụ nhựa PVC trên đầu người 
ở mức khá cao trong khu vực và gần tiệm cận 
với Trung Quốc, VCBS ước tính mức tăng trưởng 
của ngành trong giai đoạn tăng trưởng tới sẽ ở 
mức 7- 10%, thấp hơn nhiều mức 15- 20% của 
giai đoạn 2014- 2017. 
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Theo Hiệp hội DN điện tử Việt Nam, nhu cầu 
về chip đã bắt đầu tăng cao. Các tập đoàn 

sản xuất chíp, bán dẫn cũng như các trung tâm 
R&D của các tập đoàn sản xuất thế giới tăng 
đầu tư vào Việt Nam là điểm sáng cho ngành 
công nghệ cao. 

Ảnh hưởng của tình trạng thiếu hụt chip bán dẫn 
lên nền kinh tế toàn cầu

Cuộc khủng hoảng nguồn chip bán dẫn toàn 
cầu đã ảnh hưởng trực tiếp và làm gián đoạn 
sản xuất của nhiều ngành công nghiệp. Ảnh 
hưởng rõ ràng nhất của việc thiếu chip bán dẫn 
đó chính là sự đình trệ của ngành công nghiệp ô 
tô, ngoài ra thì các ngành thiết bị điện tử và gia 
dụng, thiết bị y tế cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Với ngành công nghiệp ô tô, tập đoàn 
Volkswagen cho biết sản lượng sản xuất ô tô 
của hãng đã bị giảm 450.000 xe, tương đương 
5% sản lượng hằng nam của hãng. Bên cạnh đó 
công ty Jaguar Land Rover cũng cảnh báo tình 
trạng thiếu chip bán dẫn làm giảm đến một nửa 
sản lượng xe của hãng trong quý 3/2022. Ngoài 
ra, Nissan- tập đoàn xe hơi hàng đầu Nhật Bản 
cũng đã phải hoãn ra mắt mẫu xe chạy điện mới 
nhất của mình vì tình trạng thiếu chip.

Ngành thiết bị điện tử cũng không nằm ngoài 
vòng xoáy thiếu hụt chip khi Apple đã cắt giảm 
sản lượng sản xuất iPhone, iPad xuống mức 
thấp nhất. Đối thủ của Apple, Samsung cũng 
đã thông báo ngừng sản xuất mẫu điện thoại 
Samsung Galaxy S22 FE vì tình trạng thiếu chip.

Nguyên nhân của tình trạng thiếu hụt chip 
toàn cầu là do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch 
Covid-19, làm gián đoạn việc sản xuất chip bán 
dẫn trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, nền kinh tế 
cũng đang dần phục hồi và các tập đoàn lớn bắt 
đầu khôi phục lại dây chuyền sản xuất làm tình 
trạng cung vượt cầu. Với số lượng đặt hàng các 
linh kiện bán dẫn tăng đột ngột khiến các tập 
đoàn sản xuất linh kiện chip bán dẫn không đáp 
ứng được và xảy ra tình trạng khủng hoảng linh 
kiện bán dẫn toàn thế giới. Một lý do khác của 

CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO: 
Tiềm năng thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất chip

tình trạng này đó chính là các tập đoàn sản xuất 
linh kiện bán dẫn siết chặt đầu tư mở rộng nhà 
máy trong thời gian dài khiến cho việc thúc đẩy 
tăng nhanh sản lượng chip gặp khó khăn.

Có thể thấy, việc thiếu hụt nguồn cung của linh 
kiện bán dẫn là một thách thức không nhỏ mà 
ngành công nghiệp điện tử phải đối mặt. Hàng 
loại các tập đoàn sản xuất linh kiện bán dẫn 
đang mở rộng đầu tư nhà máy sản xuất chip 
bán dẫn để tăng sản lượng và giải quyết tình 
trạng thiếu chip toàn cầu. Đây cũng là cơ hội mở 
ra với các nước đang phát triển như Việt Nam để 
trở thành một trung tâm sản xuất các linh kiện 
bán dẫn nằm trong chuỗi cung ứng của thế giới.

Việt Nam - vùng đất tiềm năng của ngành linh 
kiện bán dẫn thế giới

Một số tín hiệu gần đây cho thấy, Việt Nam là 
vùng đất đang có tiềm năng lớn để thu hút các 
nhà sản xuất chíp lớn thế giới. Thông qua mối 
quan hệ đối tác với các công ty nước ngoài, Việt 
Nam có thể bắt đầu thiết kế các vi mạch tích hợp 
(IC), chẳng hạn như IC cho tủ lạnh, máy điều 
hòa không khí, và sau đó nâng cao chuỗi giá trị 
của toàn ngành.

Ngày 26/8/2022, Ban quản lý Khu công nghệ 
cao TP. HCM (SHTP) và Công ty Synopsys (Mỹ) 
đã ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ đào tạo nhân 
lực thiết kế vi mạch và phát triển công nghiệp 
bán dẫn tại Việt Nam. Theo đó, Synopsys hỗ trợ 
SHTP thành lập trung tâm thiết kế chip thông 
qua chương trình tài trợ phần mềm. Sự hợp tác 
nhằm mục đích trau dồi tài năng thiết kế vi mạch 
tiên tiến và tạo điều kiện phát triển công nghiệp 
bán dẫn tại Việt Nam. Sự hợp tác nhằm mục 
đích trau dồi tài năng thiết kế vi mạch tiên tiến 
và tạo điều kiện phát triển công nghiệp bán dẫn 
tại Việt Nam. 

Synopsys là một trong số ít các công ty Mỹ 
thống trị thị trường toàn cầu về tự động hóa thiết 
kế điện tử (EDA), hoặc phần mềm thiết kế chíp. 
Công ty có 2 văn phòng tại TP.HCM và hai tại 
Đà Nẵng với hơn 400 nhân viên và đang có kế 
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hoạch tuyển dụng thêm khoảng 300- 400 nhân 
viên. Trong những năm gần đây, Synopsys đã 
giới thiệu nhiều công nghệ tiên tiến cho các đối 
tác Việt Nam để giúp họ tăng cường năng lực 
thiết kế vi mạch và rút ngắn thời gian đưa sản 
phẩm ra thị trường. Sự hợp tác giữa Synopsys 
với SHTP sẽ không chỉ mang lại công nghệ mới 
cho các đối tác tại Việt Nam, mà còn ươm mầm 
tài năng trẻ và giúp thúc đẩy sự phát triển của 
ngành bán dẫn Việt Nam. Synopsys cam kết 
giúp ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam trau 
dồi tài năng thiết kế vi mạch của mình thông qua 
hợp tác liên tục với cả học viện và DN.

Trước đó, vào đầu tháng 8/2022, Tập đoàn 
Samsung (Hàn Quốc) cho biết, tổng kim ngạch 
xuất khẩu của Samsung Việt Nam trong 6 tháng 
đầu năm 2022 đạt mức 34,3 tỷ USD, tăng khoảng 
18% so với cùng kỳ năm trước. Samsung đặt 
mục tiêu kim ngạch xuất khẩu cả năm 2022 đạt 
69 tỷ USD, đầu tư thêm 3,3 tỷ USD và sẽ tiếp tục 
mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Đặc biệt, tập đoàn 
này đang chuẩn bị các điều kiện để sản xuất 
thử các sản phẩm lưới bóng chíp bán dẫn và 
sẽ sản xuất đại trà từ tháng 7/2023 tại nhà máy 
Samsung Electro-Mechanics tại Thái Nguyên. 
Đồng thời, Samsung dự kiến khánh thành Trung 
tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Hà Nội 
vào cuối năm 2022, đầu năm 2023. Đây cũng là 
trung tâm R&D của Tập đoàn Samsung không 
chỉ cho Việt Nam mà còn cho cả khu vực Đông 
Nam Á, hiện đã hoàn thành khoảng 85%.

Thực chất, khoản đầu tư 3,3 tỷ USD mà Samsung 
mới công bố không phải là một khoản đầu tư mới 
khi tập đoàn này đã giải ngân hơn 2 tỷ USD để 
xây dựng nhà máy trong những năm vừa qua. 
Cụ thể, Tập đoàn Samsung đã khởi công xây 
dựng Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam 
Thái Nguyên (SEVT) với vốn đầu tư hơn 2,53 
tỷ USD và tiếp tục nhận thêm 200 triệu USD 
để mở rộng tổ hợp này trong thời gian tới. Dù 
Samsung Electro-Mechanics mới chỉ sản xuất 
linh kiện bán dẫn ở Việt Nam nhưng đây cũng là 
một tín hiệu tốt để cho thấy Việt Nam ngày càng 
được đánh giá cao trong chuỗi sản xuất linh kiện 
bán dẫn toàn thế giới.

Không chỉ có Samsung mà nhiều tập đoàn công 
nghệ khác cũng ngày càng quan tâm đến lĩnh 

vực sản xuất chip bán dẫn tại Việt Nam. Là 
một trong 3 tập đoàn công nghệ lớn nhất thế 
giới trong lĩnh vực sản xuất chip bán dẫn (gồm 
TSMC, Samsung và Intel), Intel cũng đã đầu 
tư hơn 1 tỷ USD để mở nhà máy sản xuất chip 
bán dẫn tại Việt Nam. Công ty Intel Products 
Vietnam (IPV) là nhà máy lắp ráp và kiểm định 
lớn nhất trong mạng lưới của Tập đoàn Intel. 
Trong cuộc khủng hoảng chíp toàn cầu, IPV 
không chỉ duy trì hoạt động ổn định mà còn có 
một số đóng góp sáng tạo giúp hãng bù đắp 
thiếu hụt về chất bán dẫn.

Việc Intel và Samsung đầu tư sản xuất các thiết 
bị, linh kiện bán dẫn tại Việt Nam được coi là 
bước tiến chưa từng có trong thu hút các DN FDI 
mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao 
trong thời gian tới.

Việt Nam cũng đã có một số DN FDI có liên quan 
trong sản xuất các thiết bị, linh kiện bán dẫn đặt 
chân vào Việt Nam. Chẳng hạn đầu năm nay, 
Công ty Amkor Technology (Hàn Quốc) đã ký 
thỏa thuận phát triển dự án nhà máy sản xuất, 
lắp ráp và thử nghiệm vật liệu bán dẫn tại khu 
công nghiệp Yên Phong 2C (Bắc Ninh) với tổng 
vốn đầu tư đến năm 2035 là 1,6 tỷ USD. Công 
ty này sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm vật liệu 
bán dẫn, cung cấp cho các đối tác chiến lược là 
những công ty điện tử hàng đầu như Qualcomm, 
Samsung, NVIDIA, Foxconn, Broadcom, LG, 
SK Hynix. Dự án dự kiến vận hành vào cuối năm 
2023.

Công ty thiết kế Renesas Việt Nam thuộc Tập 
đoàn Renesas Electronics (Nhật Bản) đã có mặt 
từ nhiều năm qua, chuyên về lĩnh vực thiết kế, 
nghiên cứu và phát triển LSI chíp và phần mềm 
nhúng cho điện thoại di động, xe hơi, máy chụp 
ảnh, quay phim phục vụ thị trường toàn cầu. 
Đây là một trong những trung tâm thiết kế quan 
trọng nhất của Tập đoàn Renesas Electronics… 

Bên cạnh đó còn nhiều tập đoàn có tiếng khác 
như: Hana Micron, Applied Micro, Splendid, 
Sonion… Đa số các nhà đầu tư nước ngoài đều 
đánh giá cao Việt Nam là một địa điểm có nhiều 
lợi thế để phát triển ngành linh kiện bán dẫn như 
nguồn nhân lực, logistics và các chính sách của 
nhà nước.
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Với việc ngày càng nhiều các tập đoàn công nghệ 
tìm đến đầu tư, Việt Nam đang dần trở thành một 
trong những trung tâm quan trọng trong chuỗi 
cung ứng linh kiện bán dẫn toàn thế giới.

Cần sự liên kết chặt chẽ với các tập đoàn 

Ngày nay, bất cứ thiết bị điện tử nào cũng cần 
có linh kiện bán dẫn, nhất là những sản phẩm 
gia dụng. Chẳng hạn, một chiếc xe hơi điện hầu 
như toàn bộ sử dụng chíp để điều khiển. Kể từ 
khi đại dịch COVID-19 xảy ra, nguồn cung chíp 
bị đứt gãy, nhất là sản phẩm sử dụng cho xe hơi 
đã khiến nhiều quốc gia bắt đầu đẩy mạnh đầu 
tư để sản xuất loại hàng hóa này. Mặc dù có 
nhiều công ty đã tham gia, nhưng đa số chuỗi 
cung ứng vẫn tập trung vào 3 nhà sản xuất lớn 
là TSMC (Đài Loan), Samsung và Intel.

Trong đó, mỗi tập đoàn sẽ có một thế mạnh 
chuyên môn riêng về chíp cho máy tính, chíp 
nhớ hay chíp cho thiết bị di động… Tại Việt Nam, 
khi triển khai làm căn cước công dân điện tử 
thì cần con chíp để ghi nhớ tất cả thông tin của 
người dân. Đây là loại chíp đơn giản nhất, nhưng 
hiện Việt Nam vẫn chưa thể sản xuất được vì giá 
thành quá mắc khi số lượng chưa đủ lớn. Bởi để 
sản xuất được các loại chíp cần phải nắm giữ 
được công nghệ. Tiếp theo là đầu tư rất lớn và 
sau đó là trình độ lao động.

Việt Nam đã thành lập các trung tâm vi mạch, 

có khoa đào tạo vi mạch ở trường đại học nhưng 
hầu như chỉ mới dừng lại ở lĩnh vực thiết kế. Còn 
việc đầu tư lớn để sản xuất hàng loạt sẽ rất khó.

Muốn thu hút hơn nữa các tập đoàn mở rộng 
đầu tư trong ngành công nghệ cao, Việt Nam 
cần phải tập trung đào tạo nguồn nhân lực. 
Nhưng nếu chỉ đào tạo độc lập thì với ngành này 
sinh viên ra trường cũng sẽ không thể tìm việc 
làm bởi số lượng các nhà máy sản xuất cũng 
chưa nhiều.

Các trường đại học, trung tâm đào tạo cần phải 
có sự liên kết chặt chẽ với các tập đoàn để đào 
tạo theo đơn đặt hàng về những nội dung phù 
hợp với mục tiêu, dự án của DN. Hiện nguồn 
nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực vi mạch 
của Việt Nam cũng được đánh giá cao nhưng 
vẫn còn thiếu nhiều so với nhu cầu của nhiều 
tập đoàn khi có kế hoạch mở rộng sản xuất. Bên 
cạnh đó, việc chế tạo đòi hỏi nguồn vốn đầu tư 
rất lớn từ hàng tỉ đến hàng chục tỷ USD.

Muốn có một nền công nghiệp chíp bài bản, 
phải có nhà máy đầu tư và thị trường. Ngành 
công nghiệp chế tạo chíp của Việt Nam chậm so 
với các nước do thiếu nhà đầu tư còn thị trường 
nội địa không thiếu. Việt Nam có dân số đông, 
lại đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng 
thành phố văn minh… việc đầu tư không lo thiếu 
thị trường. 
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Biểu đồ 1: 	 Xuất khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam các tháng (ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Theo số liệu thống kê, tháng 7/2022, kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước ước đạt 
trên 162,94 triệu USD, giảm 17,95% so với tháng 6/2022; còn so với cùng kỳ năm 2021 giảm 

4,42%. Tính đến hết 7 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu nguyên liệu nhựa đạt 1,43 tỷ USD, tăng 
17,54% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 7/2022, xuất khẩu nguyên liệu nhựa của khối DN FDI đạt trên 111 triệu USD, giảm 
16,11% so tháng trước và giảm 9,53% so với tháng 7/2021, chiếm 68,13% tổng kim ngạch xuất 
khẩu mặt hàng này trong tháng. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu nguyên liệu nhựa của 
khối DN FDI đạt 990,22 triệu USD, tăng 28,32% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 69,09% tổng 
kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước.

Xuất khẩu nhựa nguyên liệu tăng mạnh 
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Tháng 7/2022, Asean là thị trường chính xuất khẩu nguyên liệu nhựa đạt 53,6 triệu USD, giảm 
6,82% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 28,7%, chiếm 32,9% tỷ trọng xuất khẩu 
mặt hàng này. 

Trung Quốc là thị trường đứng thứ hai, đạt 24,87 triệu USD, giảm 11,6% so với tháng trước, so với 
cùng kỳ năm 2021 giảm 9,32%, chiếm 15,26% tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này. 

Tiếp theo là các thị trường Ấn Độ, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, EU…

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu mặt hàng này sang 5 thị trường lớn gồm: Asean, Ấn Độ, 
Trung Quốc, Nhật Bản, EU đã chiếm trên 63,42% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Bảng 3: 	 Xuất khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam sang một số thị trường  			 
		  tháng 7 và 7 tháng 2022

Thị trường
Tháng 7 năm 2022 7 tháng đầu năm 2022 Tỷ trọng XK (%)

Trị giá (Triệu 
USD)

So với 
T6/2022 (%)

So với 
T7/2021 (%)

Trị giá (Triệu 
USD)

So với 
7T/2021 (%) 7T/2022 7T/2021

Tổng KN 162,94 -17,95 -4,42 1.433,24 17,54 100 100,00

DNFDI 111 -16,11 -9,53 990,22 28,32 69,09 63,29

RCEP 95,82 -4,92 13,45 723,64 29,6 50,49 45,79

CPTTP 21,61 8,18 31,87 148,59 33,98 10,37 9,10

Asean 53,6 -6,82 28,7 414,51 38,67 28,92 24,51
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Thị trường
Tháng 7 năm 2022 7 tháng đầu năm 2022 Tỷ trọng XK (%)

Trị giá (Triệu 
USD)

So với 
T6/2022 (%)

So với 
T7/2021 (%)

Trị giá (Triệu 
USD)

So với 
7T/2021 (%) 7T/2022 7T/2021

Trung Quốc 24,87 -11,6 -9,32 185,87 5,01 12,97 14,52

Ấn Độ 7,15 -75,71 -66,83 154,36 36,17 10,77 9,30

Nhật Bản 14,25 13,82 26,4 96,45 62,38 6,73 4,87

EU 6,05 34,75 134,36 57,77 33,7 4,03 3,54

Đài Loan 5,69 17,11 52,72 30,78 41,77 2,15 1,78

Bangladesh 1,6 -48,57 -77,88 27,31 -22,79 1,91 2,90

Hàn Quốc 2,62 40,36 -18,95 21,17 17,45 1,48 1,48

Thổ Nhĩ Kỳ 0,09 -50,79 -98,63 18,92 -50,7 1,32 3,15

Canada 2,41 7,35 463,14 12 312,16 0,84 0,24

Hồng Kông 0,7 -58,42 -8,1 8,29 44 0,58 0,47

Nam Phi 0,88 34,2 214,43 7,76 -6,6 0,54 0,68

Australia 0,48 -34,36 -45,45 5,65 12,95 0,39 0,41

Sri Lanka 0,26 50,71 -45,17 5,57 -26 0,39 0,62

Pê Ru 0,23 -79,19 -31,33 4,45 -71,92 0,31 1,30

Nigeria 0,85 27,22 27,29 3,89 -38,49 0,27 0,52

Bờ Biển Ngà 0,35 49,37 2,54 92,79 0,18 0,11

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Nhập khẩu 

Theo số liệu thống kê, tháng 7/2022, kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước ước đạt 
trên trên 1,12 tỷ USD, tăng 1,95% so với tháng trước; còn so với cùng kỳ năm 2021 tăng 6,37%. 
Tính đến hết 7 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu nguyên liệu nhựa đạt 7,89 tỷ USD, tăng 10,47% 
so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 7/2022, nhập khẩu nguyên liệu nhựa của khối DN FDI đạt trên 594,5 triệu USD, giảm 
6,36% so tháng trước và tăng 0,57% so với tháng 7/2021, chiếm 52,71% tổng kim ngạch nhập khẩu 
mặt hàng này trong tháng. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu nguyên liệu nhựa của khối 
DN FDI đạt 4,39 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 55,73% tổng kim ngạch 
nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước.

Biểu đồ 2: 	 Nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam qua các tháng (ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
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Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Hàn Quốc đạt 
1,77 tỷ USD, tăng 33,58% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 22,5% tổng kim ngạch 
nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu của Việt Nam. PP, PE, PET là những chủng loại được nhập nhiều 
từ thị trường này.

Tiếp theo là thị trường Trung Quốc, đạt 1,6 tỷ USD, tăng 9,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, 
chiếm tỷ trọng 20,3% kim ngạch chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu. Những chủng loại nhựa được 
nhập nhiều từ thị trường này là PP, PE và PVC.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Asean 7 tháng đẩu năm 2022 đạt 1,23 tỷ USD, tăng 
7,16% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 15,61%. Những chủng loại nhựa được 
nhập nhiều từ thị trường này như: PE, PP, PS.

Thị trường Đài Loan đạt 1,03 tỷ USD, tăng 3,59% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 
13,16% kim ngạch nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu. Chất dẻo nguyên liệu được nhập nhiều từ thị 
trường Đài Loan là PP, ABS, PVC.

Thị trường Ả rập Xê út đạt 754,36 triệu USD, giảm 3,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021 và 
chiếm tỷ trọng 9,56% kim ngạch chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu. PE và PP là 2 chủng loại chất 
dẻo nguyên liệu được nhập nhiều từ thị trường này.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Nhật Bản 7 tháng đầu năm 2022 đạt 411,58 triệu 
USD, tăng 7,29% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm tỷ trọng 5,22% kim ngạch chất dẻo 
nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. PE, PP, là những chủng loại được nhập nhiều từ thị trường 
này. 

Bảng 4: 	 Nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam từ một số thị trường

Thị trường
Tháng 7 năm 2022 6 tháng năm 2022 Tỷ trọng NK (%)

Trị giá (Triệu 
USD)

So với 
T6/2022 (%)

So với 
T7/2021 (%)

Trị giá (Triệu 
USD)

So với 
6T/2021 (%) 6T/2022 6T/2021

Tổng 1.128 1,95 6,37 7.892 10,47 100 100,00
DNFDI 595 -6,36 0,57 4.398 11,4 55,73 55,27
RCEP 694 -4,42 5,58 5.025 15,92 63,67 60,68
CPTTP 121 -8,56 1,17 888 2,55 11,26 12,12
EAEU 8 68,33 293,97 61 135,8 0,77 0,36
Hàn Quốc 251 18,44 8,42 1.775 33,58 22,5 18,60

Trung Quốc 214 -20,61 2,42 1.602 9,4 20,3 20,50

Asean 170 -4,84 -0,65 1.232 7,16 15,61 16,10

EU 24 0,72 30,15 138 -6,5 1,75 2,06

Đài Loan 134 -6,33 -5,6 1.038 3,59 13,16 14,03

Ả Rập Xê Út 132 45,68 23,22 754 -3,8 9,56 10,98

Nhật Bản 58 -11,14 30,86 412 7,29 5,22 5,37

Hoa Kỳ 53 9,12 1,88 389 -0,07 4,93 5,45

UAE 18 -8,21 27,72 117 -5,67 1,48 1,74

Ấn Độ 16 126,61 -46,04 102 13,06 1,29 1,27

Kuwait 10 -30,6 20,86 68 14,77 0,86 0,83

Qatar 18 152,06 79,57 64 16,2 0,81 0,77

Nga 8 68,33 293,97 61 135,8 0,77 0,36

Brazil 5 87,5 247,01 19 55,67 0,24 0,17



Bản tin Công nghiệp hỗ trợ   I   16/202214

XUẤT - NHẬP KHẨU

Thị trường
Tháng 7 năm 2022 6 tháng năm 2022 Tỷ trọng NK (%)

Trị giá (Triệu 
USD)

So với 
T6/2022 (%)

So với 
T7/2021 (%)

Trị giá (Triệu 
USD)

So với 
6T/2021 (%) 6T/2022 6T/2021

Canada 2 -10,25 117,69 12 17,1 0,16 0,15

Hồng Kông 2 15,7 -4,74 9 -6,43 0,11 0,14

Anh 2 177,14 23,64 8 -7,74 0,11 0,13

Australia 1 119,72 -36,83 3 -54,13 0,04 0,10

Nam Phi 0 307,63 -78,52 2 -71,69 0,02 0,09

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 7/2022, kim ngạch xuất khẩu máy móc 
thiết bị dụng cụ phụ tùng của Việt Nam đạt hơn 4,09 tỷ USD, tăng 3,58% so với tháng 6/2022 

và tăng 39,55% so với với tháng 7/2021; chiếm tỷ trọng 13,38% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa 
của Việt Nam. Tính chung 7 tháng đầu năm nay, tổng xuất khẩu máy móc thiết bị đạt gần 25,48 tỷ 
USD, tăng 26,96% so với cùng kỳ năm 2021; chiếm tỷ trọng 11,72%.

Trong đó, xuất khẩu máy móc thiết bị của khối DN vốn đầu tư nước ngoài (DN FDI) tháng 7/2022 
đạt trên 3,8 tỷ USD, tăng 3,65% so với tháng trước và tăng mạnh 42,26% so với cùng kỳ năm trước; 
chiếm tỷ trọng tới 92,91% tổng trị giá xuất khẩu mặt hàng này của cả nước. Tổng trị giá xuất khẩu 
máy móc thiết bị của khối DN này 7 tháng đầu năm 2022 đạt 23,58 tỷ USD, tăng 27,63% so với 
cùng kỳ năm 2021; chiếm tỷ trọng 92,56% (cao hơn so với tỷ trọng 92,23% của 7 tháng đầu năm 
2021).

Xuất, nhập khẩu máy móc thiết bị các loại của Việt Nam 
vẫn tăng khá trong tháng 7/2022

Biểu đồ 3: 	 Xuất khẩu máy móc thiết bị của Việt Nam qua các tháng (ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu máy móc thiết bị lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2022 
với kim ngạch đạt hơn 11,35 tỷ USD, tăng 26,82% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng tới 
44,56% tổng kim ngạch xuất khẩu máy móc thiết bị của cả nước. Riêng trong tháng 7/2022, xuất 
khẩu máy móc thiết bị sang thị trường này đạt kim ngạch gần 1,74 tỷ USD, giảm 7,09% so với tháng 
6/2022 song tăng 44,02% so với tháng 7/2021; chiếm tỷ trọng 42,45%.

Xuất khẩu máy móc thiết bị sang khối thị trường EU chiếm tỷ trọng cao thứ hai trong 7 tháng đầu 
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

năm nay (chiếm 11,82%) đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 28,36% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là 
các thị trường: Trung Quốc chiếm 7,31%; ASEAN chiếm tỷ trọng 7,2%; Hàn Quốc chiếm 6,48%; 
Nhật Bản chiếm 6,27%; Hồng Kông chiếm 1,93%; Anh chiếm 1,78%; Ấn Độ chiếm 1,62%; Mexico 
chiếm 1,47%…

Đáng chú ý, xuất khẩu máy móc thiết bị sang một số thị trường trong 7 tháng đầu năm nay tăng 
mạnh so với cùng kỳ năm 2021 như: Angola tăng 1.307,4%; Brunei tăng 537,82%; Colombia tăng 
297,07%; Romania tăng 147,03%; Australia tăng 90,89%; Achentina tăng 85,08%. Riêng trong 
tháng 7/2022, xuất khẩu máy móc tăng mạnh sang các thị trường: Brunei tăng 1.359%; Italy tăng 
185,33%; Ả Rập Xê Út tăng 179%; Anh tăng 175,26%; Romania tăng 147,27%; Hà Lan tăng 
135,73%; Pháp tăng 131,61%; Achentina tăng 125,26%; Colombia tăng 119,15%...

Về tỷ trọng kim ngạch, 7 tháng đầu năm, các thị trường có tỷ trọng tăng so với cùng kỳ năm 2021 là: 
ASEAN tăng 0,61%; Australia tăng 0,43%; Trung Quốc tăng 0,31%; Mexico tăng 0,22%; Canada 
tăng 0,21%… Ngược lại, các thị trường có tỷ trọng giảm là: Nhật Bản giảm 1,23%; Nga giảm 0,21%; 
Đức giảm 0,2%; Áo giảm 0,17%; Chile giảm 0,15%; Anh và Ba Lan giảm 0,08%; Brazil và Ấn Độ 
giảm 0,06%; Hoa Kỳ giảm 0,05%..

Bảng 5: 	 Xuất khẩu máy móc thiết bị của Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2022

Thị trường
Tháng 7 năm 2022 7 tháng đầu năm 2022 Tỷ trọng XK (%)

Trị giá (Triệu 
USD0

So với 
T6/2022 (%)

So với 
T7/2021 (%)

Trị giá (Triệu 
USD)

So với 
7T/2021 (%) 7T/2022 7T/2021

Tổng 4.095 3,58 39,55 25.478 26,96 100 100
DN FDI 3.804 3,65 42,26 23.581 27,63 92,56 92,23
RCEP 1.204 10,09 39,16 7.300 27,3 28,65 28,57
CPTTP 605 15,71 15,08 3.507 24,19 13,76 14,07
EAEU 8 43,33 -63,64 85 -20,72 0,33 0,54
Hoa Kỳ 1.738 -7,09 44,02 11.353 26,82 44,56 44,61

EU 500 11,97 75,47 3.011 28,36 11,82 11,69

Trung Quốc 378 33,53 63,83 1.862 32,45 7,31 7

ASEAN 277 -9,66 48,29 1.833 38,69 7,2 6,59

Hàn Quốc 269 15,49 24,81 1.650 26,94 6,48 6,48

Nhật Bản 233 0,42 13,93 1.598 6,19 6,27 7,5

Hồng Kông 67 -14,41 20,78 491 15,01 1,93 2,13

Anh 115 125,75 175,26 455 22,04 1,78 1,86

Ấn Độ 75 34,32 60,37 413 22,7 1,62 1,68

Mexico 49 -14,19 19,55 375 49,26 1,47 1,25

Australia 44 26,58 80,42 329 90,89 1,29 0,86

Đài Loan 36 -35,96 5,92 270 31,43 1,06 1,02

Canada 35 -7,5 25,55 253 62,39 0,99 0,78

UAE 21 -29,49 -30,83 189 27,89 0,74 0,74

Chile 121 696,21 -13,48 179 5,09 0,7 0,85

Thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến là chủng loại máy móc, thiết bị được xuất khẩu nhiều 
nhất của Việt Nam với kim ngạch trong 7 tháng đầu năm 2022 đạt 10,75 tỷ USD, tăng mạnh 
(54,86%) so với cùng kỳ năm 2021; chiếm 42,19% tổng trị giá xuất khẩu máy móc thiết bị của 
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cả nước (tăng mạnh so với mức tỷ trọng 35,06% của 7 tháng đầu năm 2021). Riêng trong tháng 
7/2022, xuất khẩu chủng loại này đạt 1,86 tỷ USD, tăng 8,86% so với tháng 6/2022 và tăng 84,32% 
so với tháng 7/2021. 

Tiếp đến là các chủng loại: Biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh đạt 2,44 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 
9,6%; ắc quy điện đạt gần 1,23 tỷ USD, chiếm 4,81%; động cơ điện và máy phát điện đạt 1,06 tỷ 
USD, chiếm 4,17%...

Đáng chú ý, xuất khẩu nhiều chủng loại máy móc thiết bị trong 7 tháng năm 2022 tăng cao so cùng 
kỳ năm 2021 là: Rađa, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến tăng 3.079%; máy chế biến bột 
giấy từ vật liệu sợi xenlulo tăng 854,9%; động cơ đốt trong tăng 648,3%; thiết bị và dụng cụ dùng 
để hàn tăng 461,8%; các loại máy cán tăng 343,8%; máy ép đùn tăng 204,5%; máy bán hàng tự 
động tăng 179,6%; thiết bị ghi thời gian tăng 173,3%; cần cẩu các loại tăng 161,64%; rơ-moóc và 
bán rơ-moóc tăng 153,7%; máy dùng để sơ chế, thuộc da tăng 126,3%; máy đúc thổi và linh kiện 
tăng 110,4%; máy, thiết bị gia nhiệt tăng 109,96%; tua-bin các loại tăng 105,23%; các loại máy ủi 
xúc dọn tăng 104,7%…

Nhập khẩu

Trong tháng 7/2022, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng của cả nước đạt 4,03 tỷ USD, 
giảm nhẹ (1,97%) so với tháng 6/2022 và giảm 3,62% so với tháng 7/2021; chiếm tỷ trọng 13,2% 
tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này 7 tháng 
đầu năm 2022 đạt gần 26,64 tỷ USD, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2021; chiếm tỷ trọng 12,32%.

Trong đó, nhập khẩu máy móc thiết bị của khối DN FDI tháng 7/2022 đạt gần 2,72 tỷ USD, tăng 
2,21% so với tháng 6/2022 và tăng 7,32% so với tháng 7/2021; chiếm tỷ trọng 67,49% tổng nhập 
khẩu máy móc thiết bị trong tháng của cả nước. Tổng kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị của 
khối DN này 7 tháng đầu năm nay đạt hơn 18,59 tỷ USD, tăng 3,68% so với cùng kỳ năm trước; 
chiếm tỷ trọng 69,8% tổng nhập khẩu máy móc 7 tháng của cả nước (tăng so với mức tỷ trọng 
65,99% của 7 tháng năm 2021).

Biểu đồ 4: 	 Nhập khẩu máy móc thiết bị của Việt Nam năm 2019- 2022 (ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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Trung Quốc là thị trường nhập khẩu máy móc thiết bị lớn nhất của nước ta trong 7 tháng đầu năm 
2022 với kim ngạch trên 14,23 tỷ USD, giảm nhẹ (1,34%) so với cùng kỳ năm 2021; chiếm tỷ trọng 
53,43% tổng kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng của cả nước. Riêng trong 
tháng 7/2022, nhập khẩu máy móc, thiết bị từ thị trường này đạt kim ngạch đạt gần 2,2 tỷ USD, 
giảm 6,09% so với tháng 6/2022 và giảm 12,2% so với tháng 7/2021; chiếm tỷ trọng 54,55%.

Trong 7 tháng qua, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc tới 12,37 tỷ USD máy móc thiết bị; chiếm 
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Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

48,55% tổng trị giá xuất khẩu mặt hàng này của cả nước. Kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị 
từ Trung Quốc cao gấp gần 8 lần trị giá xuất khẩu máy móc thiết bị sang thị trường này.

Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu máy móc thiết bị lớn thứ hai với kim ngạch 7 tháng đạt hơn 3,95 
tỷ USD, tăng 2,78% so với cùng kỳ năm 2021; chiếm tỷ trọng 14,84% tổng nhập khẩu mặt hàng này 
của cả nước. Nhập khẩu máy móc thiết bị từ thị trường Nhật Bản đạt kim ngạch 2,5 triệu USD, giảm 
2,14% so với 7 tháng năm 2021; chiếm tỷ trọng 9,39%. Tiếp đến là các thị trường: ASEAN chiếm 
tỷ trọng 6,45%; EU chiếm 6,17%; Đài Loan chiếm 3,16%; Hoa Kỳ chiếm 1,98%…

Đáng chú ý, trong tháng 7/2022, nhập khẩu máy móc thiết bị từ một số thị trường tăng mạnh so với 
cùng kỳ năm 2021 là: Brazil tăng 177,59%; Nam Phi tăng 154,75%; Hungary tăng 144,82%; Ấn Độ 
tăng 102,85%; Ireland tăng 77,77%; Malaysia tăng 72,08%; Mexico tăng 61,97%...

Về tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu, một số thị trường có tỷ trọng 7 tháng tăng so với cùng kỳ năm 
trước là: Hàn Quốc tăng 0,66%; Đài Loan tăng 0,38%; ASEAN tăng 0,35%; Ấn Độ tăng 0,35%; 
Trung Quốc tăng 0,25%;... Ngược lại, các thị trường có tỷ trong giảm là: EU giảm 0,89%; Hồng 
Kông giảm 0,19%; Hoa Kỳ giảm 0,18%; Thổ Nhĩ Kỳ giảm 0,17%; Canada giảm 0,17%; Anh giảm 
0,14%; Thụy Sỹ giảm 0,12%..

Bảng 6: 	 Nhập khẩu máy móc thiết bị của Việt Nam từ một số thị trường   			 
		  tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022

Thị trường
Tháng 7 năm 2022 7 tháng đầu năm 2022 Tỷ trọng NK (%)

Trị giá (Triệu 
USD)

So với 
T6/2022 (%)

So với 
T7/2021 (%)

Trị giá (Triệu 
USD)

So với 
7T/2021 (%) 7T/2022 7T/2021

Tổng 4.030 -1,97 -3,62 26.638 -1,8 100 100
DN FDI 2.720 2,21 7,32 18.592 3,68 69,8 65,99
RCEP 3.393 -3,72 -4,18 22.431 -0,38 84,21 83,01

CPTTP 506 -9,53 6,88 3.416 -1,81 12,82 12,83

EAEU 3 158,95 8,08 15 -10,7 0,06 0,06

Trung Quốc 2.198 -6,09 -12,2 14.232 -1,34 53,43 53,18

Hàn Quốc 564 10,47 22,78 3.954 2,78 14,84 14,18

Nhật Bản 353 -19,28 5,47 2.501 -2,14 9,39 9,42

ASEAN 274 18,38 17,53 1.717 3,8 6,45 6,1

EU 225 -6,48 -17,57 1.643 -14,23 6,17 7,06

Đài Loan 125 0,93 13,13 842 11,81 3,16 2,78

Hoa Kỳ 76 9,29 11,87 529 -9,74 1,98 2,16

Ấn Độ 54 26,05 102,85 334 36,15 1,25 0,9

Hồng Kông 37 189,34 15,27 148 -27,24 0,56 0,75

Anh 16 12,9 -4,32 100 -28,44 0,38 0,52

Thụy Sỹ 18 28,66 35,87 83 -28,41 0,31 0,43

Mexico 11 -17,65 61,97 66 29,04 0,25 0,19

Israel 5 43,47 27,67 36 19,2 0,14 0,11

Na Uy 3 -14,7 -46,49 35 38,61 0,13 0,09

Trong 7 tháng đầu năm 2022, ắc quy điện là chủng loại máy móc thiết bị được nhập khẩu nhiều 
nhất về nước ta đạt kim ngạch gần 2,54 tỷ USD, tăng 15,06% so với cùng kỳ năm 2021; chiếm tỷ 
trọng 9,53% tổng nhập khẩu mặt hàng này của cả nước (tăng so với tỷ trọng 7,96% của 7 tháng 
năm 2021). 



Bản tin Công nghiệp hỗ trợ   I   16/202218

XUẤT - NHẬP KHẨU

Tiếp đến là: Thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến đạt 2,28 tỷ USD, tăng 38,17% so với cùng 
kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 8,56%; thiết bị điện để đóng ngắt mạch đạt 2,25 tỷ USD, tăng 9,45%, 
chiếm tỷ trọng 8,44%; biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh chiếm tỷ trọng 5,68% đạt hơn 1,5 tỷ 
USD, tăng 22,41%; thiết bị và phụ kiện cơ khí chiếm tỷ trọng 4,89% đạt 1,3 tỷ USD, tăng 11,76%…

Đáng chú ý, nhập khẩu một số chủng loại tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021 gồm: Máy chế biến, 
đóng gói thuốc lá tăng 872,53%; máy kéo tăng 142,72%; máy bán hàng tự động tăng 133,5%; máy 
vắt sữa và máy chế biến sữa tăng 91%; chi tiết hình đĩa, thanh cỡ nhỏ, mũi chop tăng 77,75%; máy 
ủi đất lưỡi thẳng tăng 71,31%; lò luyện và lò sấy tăng 70,22%.

Riêng trong tháng 7/2022, nhiều chủng loại máy móc nhập khẩu tăng cao so cùng kỳ là: Máy vắt 
sữa và máy chế biến sữa tăng cao 3.9512%; máy bán hàng tự động tăng 380,31%; máy ép đùn 
tăng 375,8%; công tắc định thời gian tăng 319,4%; máy đóng sách tăng 220,8%; máy tính và máy 
ghi tăng 178,56%; máy ủi đất lưỡi thẳng tăng 173,27%; máy công cụ khác dùng để gia công tăng 
135,78%; máy ép, máy nghiền tăng 135,25%; máy tiện kim loại tăng 126,97%; máy đúc, thổi và 
LK tăng 119,81%; máy hiện dao động, máy phân tích phổ tăng 114,85%; máy dệt tăng 100,27%…

Về tỷ trọng kim ngạch, một số chủng loại có tỷ trọng tăng là: thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu 
tuyến tăng 2,6%; ắc quy điện tăng 1,57%; biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh tăng 1,04%; thiết bị 
để đóng ngắt mạch tăng 1,02%; máy ủi đất lưỡi thẳng tăng 0,73%; thiết bị và phụ kiện cơ khí tăng 
0,68%; nam châm điện tăng 0,49%; máy hiện dao động, máy phân tích phổ tăng 0,43%; lò luyện 
và lò sấy tăng 0,28%; thiết bị phun tăng 0,25%... Ngược lại, các chủng loại có tỷ trọng nhập khẩu 
giảm là: Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay giảm 5,93%; thiết bị và dụng cụ dùng cho 
ngành y giảm 2,68%; máy in các loại và LK giảm 1,17%; phế liệu và phế thải của các loại pin và ắc 
quy điện giảm 0,85%; cần cẩu các loại giảm 0,53%; tua-bin các loại giảm 0,3%... 

Xuất khẩu 

Tháng 7/2022, xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam ước đạt trên 4,36 tỷ USD, giảm 0,6% 
so với tháng trước, so với cùng kỳ năm 2021 giảm 7,58%. Tính đến hết 7 tháng đầu năm 2022, kim 
ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của cả nước đạt 33,9 tỷ USD, tăng 13,87% so với cùng kỳ 
năm 2021 và chiếm trên 15,6% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Xuất nhập khẩu điện thoại và linh kiện 
của Việt Nam chậm lại 

Biểu đồ 5: 	 Xuất khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại của Việt Nam (ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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Thị trường

Tháng 7 năm 2022 7 tháng năm 2022 Tỷ trọng XK (%)
Trị giá 
(Triệu 
USD)

So với 
T6/2022 

(%)

So với 
T7/2021 

(%)
Trị giá (Triệu 

USD)
So với 

7T/2021 (%) 7T/2022 7T/2021

Tổng KN 4.365 -0,6 -7,58 33.904 13,87 100 100,00
DNFDI 4.346 -0,68 -7,26 33.812 14,54 99,73 99,14
RCEP 1.563 6,06 -15,05 12.918 15,25 38,1 37,65

CPTTP 361 -6,81 -19,9 3.270 24,32 9,65 8,83

EAEU 1 103,48 -98,19 149 -73,66 0,44 1,90

Hoa Kỳ 1.268 -1,99 41,28 8.037 54,56 23,7 17,46

Trung Quốc 942 11,99 -9,21 7.352 11,94 21,69 22,06

EU 501 -9,21 -16,8 3.673 -7,84 10,83 13,39

Hàn Quốc 356 -1,87 -20,35 3.171 22,37 9,35 8,70

UAE 128 -15,56 -62,63 1.558 -15,92 4,6 6,22

Hồng Kông 190 -20,57 70,18 1.259 -16,44 3,71 5,06

Khối Asean 126 -6,66 -31,54 1.192 15,76 3,52 3,46

Ấn Độ 112 57,88 13,25 976 35,18 2,88 2,42

Nhật Bản 74 -16,61 -29,08 615 18,25 1,81 1,75

Anh 110 14,04 39,37 613 -18,58 1,81 2,53

Canada 71 -26,86 71,54 546 23,17 1,61 1,49

Mexico 57 -17,37 -14,46 520 79,6 1,53 0,97

Australia 49 23,18 -0,46 461 20,88 1,36 1,28

Chile 44 97,2 -51,5 452 8,23 1,33 1,40

Achentina 38 69,17 -23,1 395 23,58 1,17 1,07

Brazil 35 6,78 -36,42 393 29,76 1,16 1,02

Thổ Nhĩ Kỳ 32 -3,96 2,29 251 15,92 0,74 0,73

Đài Loan 23 24,13 -11,03 224 30,71 0,66 0,58

Nam Phi 15 7,25 -52,89 218 -9,33 0,64 0,81

Colombia 19 -26,91 -50,67 214 19,07 0,63 0,60

XUẤT - NHẬP KHẨU

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tháng 7/2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu chính của điện thoại Việt Nam, đạt trị giá 1,26 tỷ 
USD, giảm 1,99% so với tháng trước. Thị trường Trung Quốc đạt trị giá trên 941,58 triệu USD, tăng 
11,99% so với tháng trước. Đứng thứ 3 là thị trường EU đạt 500,57 triệu USD, giảm 9,21% so với 
tháng 7/2021.

Tính đến hết 7 tháng đầu năm 2022, các thị trường chính xuất khẩu điện thoại và linh kiện điện tử 
của nước ta gồm có: Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Hàn Quốc, UAE và Hồng Kông. Kim ngạch xuất khẩu 
sang các thị trường này chiếm trên 73,88% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của cả nước.

Bảng 7: 	 Xuất khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại của Việt Nam tháng 7/2022

Nhằm tạo đà cho xuất khẩu trong những tháng cuối năm, đặc biệt là khai thác tốt tại những thị 
trường lớn như Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản... bên cạnh các hoạt động tháo gỡ khó khăn cho DN, 
Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường kết nối, hỗ trợ DN về thông tin thị 
trường, xúc tiến xuất khẩu, tận dụng các cam kết trong các FTA đã ký kết và thông qua các chuỗi 
giá trị toàn cầu để tìm kiếm thị trường mới.

Đặc biệt, các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá chính sách 
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nước sở tại, kịp thời tham mưu cho Bộ về các vấn đề mang tính chiến lược và đề xuất những phản 
ứng chính sách phù hợp, kịp thời để bảo đảm quyền lợi của đất nước, của DN trong hội nhập kinh 
tế quốc tế.

Cùng đó, tiếp tục đi sâu, nghiên cứu, nắm vững nhu cầu, thị hiếu, yêu cầu của thị trường, từ đó 
tham mưu cho Bộ về chiến lược phát triển thị trường, kết nối giao thương cố, phát triển sản xuất và 
đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu. đồng thời lưu ý việc thúc đẩy hợp tác, thu hút các DN 
nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp trong nước, đặc biệt là những ngành công nghiệp có 
tính chất nền tảng như ngành sản xuất điện thoại, máy tính và linh kiện.

Nhập khẩu 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 7/2022, nhập khẩu điện thoại và linh kiện của cả nước 
ước đạt trên 1,77 tỷ USD, tăng 24,23% so với tháng trước và tăng 4,87% so với tháng 7/2021. Tính 
đến hết 7 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu điện thoại của cả nước đạt 12,07 tỷ USD, tăng 12,37% 
so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm trên 5,59% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

Tháng 7/2022, nhập khẩu điện thoại và linh kiện của khối DN FDI đạt trên 1,72 tỷ USD, tăng 26,15% 
so với tháng trước, tăng 8,18% so với tháng 7/2021 và chiếm 96,99% tổng kim ngạch nhập khẩu. 
Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện của khối DN FDI đạt 
11,41 tỷ USD, tăng 13,62% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 94,5% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Biểu đồ 6: 	 Nhập khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại của Việt Nam (ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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Trong tháng 7/2022, thị trường Hàn Quốc đạt kim ngạch trên 1,15 tỷ USD, tăng khá 54,63% so 
với tháng trước, so với tháng 7/2021 tăng 38,3% và chiếm tỷ trọng 64,85% kim ngạch nhập khẩu. 

Tháng 7/2022, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt trên 524,47 triệu USD, giảm 
4% so với tháng trước, so với tháng 7/2021 giảm 27,21%, chiếm tỷ trọng 29,57% tổng kim ngạch. 

Nhập khẩu từ thị trường Đài Loan (Trung Quốc) đạt trên 23,49 triệu USD, giảm mạnh 55,07% so 
với tháng trước, so với tháng 7/2021 giảm mạnh 63,49%, chiếm tỷ trọng 1,32% tổng kim ngạch.

Tính đến hết 7 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu từ 2 thị trường là Trung Quốc và Hàn 
Quốc vẫn chiếm phần lớn tỷ trọng nhập khẩu. Kim ngạch nhập khẩu từ 2 thị trường này chiếm tới 
91,46% tổng kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta.

Trong tháng 7/2022, nhập khẩu điện thoại di động nguyên chiếc của cả nước đạt trên 180,79 triệu 
USD, giảm 45,96% so với tháng trước và giảm 3,02% so với tháng 7/2021. Lũy kế 7 tháng đầu năm 
2022, nhập khẩu  điện thoại di động nguyên chiếc của cả nước đạt trị giá trên 2,09 tỷ USD, tăng 
22,08% so với cùng kỳ năm trước. .. Xem tiếp trang 27
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Chính sách thúc đẩy sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả trong 
ngành công nghiệp nhựa

Nhựa là ngành có mức độ tăng trưởng nhanh 
trong số các ngành công nghiệp với tốc độ 

tăng trưởng bình quân từ 16- 18%/năm, chỉ sau 
viễn thông và dệt may. Trong đó có những mặt 
hàng có tốc độ tăng trưởng đạt gần 100%/năm. 
Theo Thống kê năng lượng Việt Nam năm 2019, 
tiêu thụ điện trong phân ngành công nghiệp sản 
xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa tăng từ 
mức 5.722 GWh năm 2016 lên tới 7.627 GWh 
năm 2019.

Xác định ngành nhựa là một trong những ngành 
công nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm tại 
Việt Nam, Chương trình quốc gia về Sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019- 
2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 
2019 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025 giảm mức 
tiêu hao năng lượng bình quân từ 18,00 đến 22,46%, 
và đến năm 2030 giảm từ 21,55 đến 24,81%.

Nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả trong ngành công nghiệp nhựa, Bộ 
Công Thương đã ban hành Thông tư 38/2016/
TT-BCT quy định về định mức tiêu hao năng 
lượng trong ngành nhựa trong giai đoạn từ năm 
2016 đến hết năm 2020 và giai đoạn từ năm 
2021 đến hết năm 2025 với phạm vi áp dụng 
cho các sản phẩm nhựa bao gói, nhựa vật liệu 
xây dựng, nhựa gia dụng và nhựa kỹ thuật.

Sau 6 năm triển khai thực hiện Thông tư này, các 
kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn: tỷ lệ DN 
nộp báo cáo về định mức tiêu thụ năng lượng 
hàng năm ở mức thấp, chất lượng báo cáo còn 
chưa đảm bảo. Nguyên nhân một phần do năng 
lực và nguồn nhân lực của một số DN còn yếu 
và thiếu hụt, DN chưa biết cách tính toán, xác 
định đinh mức tiêu hao năng lượng. Bên cạnh 
đó, hiện tại chưa có các chế tài xử lý vi phạm đối 
với DN không nộp báo cáo nên nhiều DN chưa 
tự giác nộp báo cáo.

Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 
(Chương trình VNEEP3) đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-
TTg, trong đó đề ra các mục tiêu cụ thể về giảm 

mức tiêu hao năng lượng bình quân cho một số 
ngành/phân ngành công nghiệp so với giai đoạn 
2015-2018. Đối với ngành công nghiệp sản xuất 
nhựa, mục tiêu đến năm 2025 là giảm mức tiêu 
hao năng lượng bình quân từ 18,00 đến 22,46%, 
và đến năm 2030 giảm từ 21,55 đến 24,81%.

Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt 
Nam-Đan Mạch giai đoạn 2020-2025 (gọi tắt là 
Chương trình DEPP3) do Chính phủ Đan Mạch 
tài trợ và Bộ Công Thương phối hợp với Cục 
Năng lượng Đan Mạch và Đại sứ quán Đan Mạch 
tại Việt Nam triển khai thực hiện. Chương trình 
bao gồm 03 hợp phần, trong đó Vụ Tiết kiệm 
năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công 
Thương chủ trì quản lý thực hiện Hợp phần 3, 
tập trung vào lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả, nhằm thúc đẩy quá trình phát 
triển carbon thấp trong ngành công nghiệp tại 
Việt Nam, thông qua rà soát, cải thiện khung 
pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả, nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật cho 
các DN trong ngành công nghiệp và các bên 
liên quan về triển khai các giải pháp tiết kiệm 
năng lượng.

Trong năm 2021 và 2022, Chương trình DEPP3 
triển khai một số hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho 
ngành nhựa bao gồm nghiên cứu, khảo sát, 
kiểm toán năng lượng tại một số DN nhựa, từ 
đó thực hiện tính toán, đưa ra các khuyến nghị 
về sửa đổi quy định hiện hành về định mức tiêu 
hao năng lượng trong ngành nhựa và xây dựng 
công cụ tính toán, hướng dẫn DN báo cáo tuân 
thủ quy định định mức tiêu hao năng lượng trong 
ngành nhựa. Ngoài ra, Chương trình cũng hỗ trợ 
xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về các giải 
pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành nhựa 
nhằm giúp các DN nhựa nâng cao hiểu biết và 
tiếp cận với các giải pháp tối ưu nhằm sử dụng 
năng lượng hiệu quả hơn tại DN, từ đó đạt được 
các mục tiêu về định mức tiêu hao năng lượng 
theo quy định và đem lại các lợi ích cho DN. 

Nhìn chung, Việt Nam đã có chính sách tương 
đối hoàn thiện để thúc đẩy tiết kiệm năng lượng 
trong các ngành công nghiệp tiêu thụ năng lượng 
trọng điểm, tuy nhiên vẫn còn nhiều khu vực có 
thể cải thiện hiệu quả tiêu thụ năng lượng.  

Việc cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng có 
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thể đem lại lợi ích đáng kể cho DN ở khía cạnh 
giảm chi phí sản xuất và giảm phát thải carbon. 
Đây cũng là giải pháp hiệu quả về mặt chi phí để 
giảm áp lực phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng. 

Để cải thiện mức độ tuân thủ sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả, cần có các chương trình 
khuyến khích, khen thưởng cho các DN xuất sắc 
trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 
Bên cạnh đó, đẩy mạnh truyền thông nâng cao 
nhận thức về định mức tiêu hao năng lượng, tập 
trung vào lợi ích của DN khi đạt các định mức 
này; cung cấp công cụ hỗ trợ giám sát, thẩm tra 
cho các cơ quan quản lý và công cụ giúp DN 
theo dõi, báo cáo và dự báo mức tiêu thụ năng 
lượng của mình, từ đó xây dựng kế hoạch sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Bên cạnh đó, hệ thống công cụ hỗ trợ giám sát, 
báo cáo và thẩm tra việc thực hiện kế hoạch 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng 
đã được xây dựng nhằm hỗ trợ các Sở Công 
Thương trong việc tính toán, đánh giá độ chính 
xác của các báo cáo được gửi lên từ DN, từ đó 
giúp đưa ra yêu cầu xác minh hoặc phê duyệt. 
Về phía DN, công cụ hỗ trợ DN xác định suất 
tiêu hao năng lượng trong năm, xác định xu 
hướng thay đổi mức tiêu hao năng lượng trong 
những năm tiếp theo. Trên cơ sở này, DN có thể 
xây dựng các kế hoạch thực hiện sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp. 

Bà Rịa- Vũng Tàu: Nhiều chuyển 
biến tích cực trong phát triển 
ngành CNHT 

Phát triển CNHT có ý nghĩa quan trọng trong 
quá trình tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị 

toàn cầu; nâng cao giá trị gia tăng trong nước 
và sức cạnh tranh của ngành công nghiệp. Thời 
gian qua, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã quan tâm 
thu hút đầu tư, phát triển ngành CNHT, thúc 
đẩy tăng cường liên kết, nâng cao sự vững chắc 
trong chuỗi cung ứng cho những ngành sản xuất 
chủ lực của tỉnh. Tỷ lệ nội địa hóa của một số 
ngành công nghiệp đã được cải thiện, tạo ra 
được các sản phẩm có hàm lượng công nghệ, 
độ chính xác cao, thân thiện với môi trường.

Dự án nhà máy sản xuất PP và Kho ngầm chứa 

khí hóa lỏng LPG của Công ty TNHH Hóa chất 
Hyosung Vina (Hyosung Vina Chemicals) KCN 
Cái Mép, TX. Phú Mỹ là một ví dụ điển hình. 
Sau gần 3 năm xây dựng, cuối năm 2021, dự án 
Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và Kho 
ngầm chứa khí hóa lỏng LPG Hyosung đi vào 
hoạt động, với công suất sản xuất 650.000 tấn 
polypropylene. Đây là sản phẩm hóa chất được 
sử dụng làm nguyên liệu tạo ra các sản phẩm 
ứng dụng đa dạng vào các lĩnh vực như: dệt 
may, dụng cụ y tế và vật liệu đóng gói bao bì.

Khởi công từ năm 2018, dự án Tổ hợp hoá dầu 
miền Nam đang bước vào giai đoạn hoàn thiện 
và đã đạt tiến độ tổng thể hơn 96%.

Công ty TNHH Hoá dầu Long Sơn cho biết, dự 
án sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với 
môi trường và tập trung sản xuất các sản phẩm 
có giá trị gia tăng cao. Khi đi vào hoạt động có 
công suất hơn 2,3 triệu tấn/năm. Với công nghệ, 
kỹ thuật hiện đại, vận hành an toàn và đáp ứng 
các yêu cầu về bảo vệ môi trường, các sản phẩm 
hóa dầu, gồm những sản phẩm là nguyên liệu cần 
cho ngành nhựa (như polyetylen, polypropylen) 
và các sản phẩm khác, có khả năng thay thế các 
sản phẩm polyetylen hiện phải nhập khẩu, cung 
cấp nguồn nguyên, nhiên liệu quan trọng cho 
các ngành công nghiệp nội địa.

Ngoài ra, thời gian qua, tỉnh cũng thu hút nhiều 
DN đầu tư sản xuất các sản phẩm ngành CNHT, 
tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo thống 
kê của Sở Công thương, toàn tỉnh có gần 100 
DN hoạt động trong lĩnh vực CNHT, với các 
ngành nghề cơ khí, hóa chất, linh kiện điện tử, 
linh kiện máy móc, đóng sửa tàu thuyền...

Mặc dù có nhiều tín hiệu tích cực trong phát triển 
công nghiệp chất lượng cao và CNHT, nhưng 
trên thực tế, ngành CNHT vẫn chưa tương xứng 
so với tiềm năng, lợi thế sẵn có. Các sản phẩm 
CNHT của Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay chủ yếu 
do các nhà đầu tư nước ngoài sản xuất. Còn 
CNHT khu vực DN trong nước phát triển khá 
chậm, với số lượng còn ít, quy mô DN nhỏ, năng 
lực vốn, công nghệ, sản xuất còn rất hạn chế, 
chỉ có khả năng tham gia vào một số lĩnh vực 
CNHT không đòi hỏi cao về kỹ thuật công nghệ 
và kỹ năng sản xuất. Quy mô và năng lực cạnh 
tranh của DN còn yếu, nhiều DN chưa đủ lực 
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để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng, sản xuất 
toàn cầu. Vì vậy, để ngành CNHT tham gia sâu 
hơn, nhiều hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, 
các DN cho rằng, trong thời gian tới cần thúc 
đẩy tăng cường liên kết, nâng cao sự vững chắc 
trong chuỗi cung ứng cho ngành sản xuất chủ 
lực của tỉnh.

Theo Sở Công thương, 5 năm tới, Bà Rịa - Vũng 
Tàu sẽ tập trung phát triển công nghiệp theo 
chiều sâu và trở thành tỉnh kiểu mẫu về phát 
triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. 
Trong đó, phát triển công nghiệp chất lượng cao 
và CNHT là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy 
ngành công nghiệp - một trong những trụ cột 
kinh tế của tỉnh phát triển bền vững.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác 
định tiếp tục lựa chọn các dự án công nghiệp 
lớn, công nghệ hiện đại, không thâm dụng lao 
động, tiết kiệm đất, tiết kiệm năng lượng, thân 
thiện với môi trường và các dự án CNHT. Song 
song đó, tỉnh cũng chú trọng hỗ trợ các dự án 
công nghiệp lớn như: Tổ hợp Hóa dầu miền 
Nam, Nhà máy sản xuất PP và kho ngầm chứa 
khí dầu mỏ hóa lỏng của Hyosung; quan tâm 
triển khai các dự án điện khí, dự án năng lượng 
tái tạo quy mô lớn. 

Vai trò của Bắc Ninh trong phát 
triển CNHT

Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút 
nhiều nhà đầu tư, tập đoàn, DN lớn, kéo 

theo nhu cầu phải phát triển CNHT, tạo chuỗi 
cung ứng liên hoàn, để sản xuất phát triển.

Sau khi Chính phủ ban hành nhiều Nghị định, 
các bộ ngành đã ban hành các Thông tư để 
hướng dẫn với mục tiêu để ngành CNHT phát 
triển, tỉnh Bắc Ninh đã có những Quyết định và 
chính sách đi vào cuộc sống để chú trọng lĩnh 
vực này. Việc phát triển CNHT được tỉnh đặc 
biệt quan tâm và đặt là một trong các nhiệm vụ 
trọng tâm hàng đầu để  phát triển ổn định công 
nghiệp của tỉnh.

Để phát triển CNHT, Tỉnh ủy có các Nghị quyết, 
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định để thúc 
đẩy phát triển của tỉnh như Quyết định số 229/
QĐ-UBND ngày 30/6/2015 về việc phê duyệt 

Quy hoạch phát triển CNHT đến năm 2020 và 
tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 229/
QĐ-UBND ngày 13/5/2019 về việc phê duyệt 
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thúc đẩy 
chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ 
nước ngoài vào Việt Nam trong ngành, lĩnh vực 
ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030”.

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục các thực hiện các hoạt động 
hỗ trợ phát triển CNHT của tỉnh như đã ban hành 
Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 
về việc phê duyệt Chương trình phát triển CNHT 
tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021- 2025. Từ các chính 
sách này, đã hình thành 2 cụm công nghiệp định 
hướng phát triển CNHT: Cụm CNHT Cách Bi, 
cụm CNHT Tân Chi 2; đang xây dựng và tiến 
hành thủ tục thành lập Hiệp hội CNHT tỉnh Bắc 
Ninh và Đề án Trung tâm hỗ trợ phát triển công 
nghiệp đang được hoàn thiện và triển khai.

Số liệu đến cuối năm 2021 cho thấy, tỉnh Bắc 
Ninh đã có khoảng 500 DN CNHT hoạt động, 
chiếm khoảng 20% số DN thuộc ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo, về số lượng đã tăng 
gấp 3 lần so với năm 2012. Các DN hỗ trợ đã tạo 
việc làm cho 80.000 lao động, trong đó DN FDI 
thu hút trên 70.000 lao động.

Các DN CNHT hoạt động trong một số lĩnh vực 
chủ yếu như lắp ráp sản phẩm điện tử; Cơ khí; 
Thực phẩm, đồ uống công nghệ cao. Trong đó 
ngành công nghiệp điện - điện tử và cơ khí chế 
tạo chiếm tỷ trọng cao, tạo hình ảnh tỉnh công 
nghiệp theo hướng hiện đại. Giá trị sản xuất 
công nghiệp 3 ngành này chiếm 96,15% giá trị 
sản xuất công nghiệp toàn tỉnh (ngành điện tử, 
tin học chiếm 85,73%; công nghiệp cơ khí, chế 
tạo chiếm 4,52%; công nghiệp chế biến nông 
lâm sản, thực phẩm, đồ uống chiếm 5,90 %).

Tác động lan tỏa giữa khu vực đầu tư nước 
ngoài và khu vực DN Việt Nam là không nhỏ. 
Ví dụ, Tập đoàn Samsung Việt Nam bước đầu 
đã có chương trình bồi dưỡng DN phụ trợ trong 
nước để tăng cường năng lực cho các DN này 
có đủ điều kiện tham gia vào chuỗi cung ứng 
của Samsung. Tuy nhiên, luôn cần có sự vào 
cuộc của nhà nước nhằm tạo sự liên kết giữa 
nhà nước Trung ương và địa phương, DN, hiệp 
hội để cùng DN nhân rộng mô hình này.



Bản tin Công nghiệp hỗ trợ   I   16/202224

Một số DN CNHT chia sẻ chịu sự chi phối lớn 
vào khách hàng như: Công nghệ, thiết kế, tiêu 
chuẩn chất lượng sản phẩm; tiêu chuẩn chủng 
loại nguyên vật liệu… Trong khi đó, phần lớn 
nguyên vật liệu chủ yếu phải nhập khẩu do 
trong nước chưa chủ động được; cần thực hiện 
ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu, về mặt bằng 
sản xuất…, chưa thực sự thuận lợi. Những điều 
này làm tăng chi phí đầu vào, thiếu chủ động về 
nguồn nguyên liệu, dẫn tới nhiều loại linh kiện 
sản xuất trong nước có giá thành thậm chí còn 
cao hơn so với nhập khẩu. Đó là một số nguyên 
nhân làm giảm đáng kể sức cạnh tranh của sản 
phẩm CNHT trong nước cũng như khó khăn cho 
DN hạ nguồn đa dạng hóa chuỗi cung ứng, gia 
tăng tỉ lệ nội địa hóa.

Bên cạnh đó, đầu tư vào sản xuất CNHT đòi hỏi 

huy động có nguồn lực, kinh nghiệm và là chến 
lược đầu tư dài hạn. Do vậy, để phát triển mảng 
này thì chính sách phải ổn định, tạo môi trường 
kinh doanh thuận lợi, mở ra cơ hội thị trường 
thực sự hấp dẫn nhằm khuyến khích, tạo sự yên 
tâm để thu hút được nguồn vốn đầu tư của xã 
hội vào lĩnh vực sản xuất CNHT.

Có thể nói, Bắc Ninh đã có nhiều chính sách 
ưu tiên cho CNHT phát triển, nhưng để nâng 
cao vai trò của địa phương  hơn nữa thì rất cần 
có chiến lược, quy hoạch phát triển nhiều khu 
CNHT hơn nữa, trong đó xác định thế mạnh của 
từng địa phương trong tỉnh, khu vực phát triển 
để có chính sách phù hợp tăng cường các mối 
liên kết giữa các địa phương, các DN trong tỉnh 
và ngoài tỉnh, DN nước ngoài, từ đó hình thành 
các cụm liên kết gia tăng hiệu quả đầu tư. 

CÔNG NGHỆ - SẢN PHẨM MỚI

Công nghệ rung siêu âm ứng dụng 
trong ngành đúc hợp kim nhôm

Rung siêu âm trong đúc kim loại là công nghệ 
phụ trợ sạch, cải tiến chất lượng vật đúc 

mà không sử dụng các hóa chất phụ gia công 
nghiệp nên mang lại tác động tích cực với môi 
trường và năng lượng. Công nghệ này khi áp 
dụng vào quá trình sản xuất sẽ góp phần nâng 
cao chất lượng sản phẩm đúc trong khuôn kim 
loại, đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô. 

Hiện nay, nhiều DN sản xuất đúc hợp kim nhôm 
sử dụng phương pháp đúc áp lực cao. Phương 
pháp này tạo ra sản phẩm đúc có chất lượng bề 
mặt rất tốt, các chi tiết thành mỏng có độ sắc 
nét cao. Tuy nhiên, nhược điểm lớn của phương 
pháp này là chi phí đầu tư ban đầu cao và yêu 
cầu sản lượng phải đủ lớn, đồng thời hợp kim 
đúc phải được tinh luyện kỹ lưỡng. 

Các nghiên cứu trong và ngoài nước đã chỉ ra 2 
phương án công nghệ nhằm cải thiện chất lượng 
kim loại và vật đúc gồm: xử lý trực tiếp kim loại 
lỏng và xử lý gián tiếp bằng rung khuôn. Trong 
đó, phương pháp xử lý trực tiếp kim loại lỏng (sử 
dụng tần số cao- siêu âm) yêu cầu đầu rung 
siêu âm nhúng trực tiếp vào bể kim loại lỏng 
để truyền dao động siêu âm. Điều này yêu cầu 
vật liệu của đầu rung có khả năng chịu nhiệt, 
đồng thời nhiệt độ của đầu rung phải được kiểm 

soát để đảm bảo tính ổn định của quy trình sản 
xuất. Trong khi đó, phương pháp rung khuôn 
khi đúc chỉ mới được nghiên cứu thực hiện với 
tần số thấp, điều này không tận dụng được các 
hiệu ứng như xâm thực hay luồng dao động nhằm 
tác động mạnh mẽ đến quá trình kết tinh của kim 
loại. Hơn nữa, việc rung khuôn tần số thấp với các 
thiết bị như bàn rung, động cơ lệch tâm có biên độ 
tương đối lớn sẽ khiến cho độ chính xác và chất 
lượng bề mặt của chi tiết đúc bị ảnh hưởng. 

 

Thiết bị đúc nhôm sử dụng khuôn rung siêu âm

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (ĐHQG 
TP.HCM) đã triển khai nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ “Nghiên cứu công nghệ và thiết bị 
rung siêu âm ứng dụng đúc hợp kim nhôm trong 
khuôn kim loại”. Đây là hướng đi rất mới, ứng 
dụng rung khuôn siêu âm khi đúc khuôn kim 
loại tĩnh, hoàn toàn có thể tạo nên một quy trình 
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sản xuất mới trong thực tế, tạo ra sản phẩm đúc 
có chất lượng tương đương như đúc áp lực mà 
không cần đầu tư chi phí cho thiết bị đúc áp lực. 
Từ đó, giúp các DN sản xuất đúc truyền thống 
cải tiến dây chuyền sản xuất, thậm chí có thể 
phối hợp triển khai thực hiện thử nghiệm, tiến 
đến sớm chuyển giao công nghệ ứng dụng vào 
thực tiễn sản xuất.

Trong nghiên cứu đã sử dụng dao động siêu âm 
với tần số 20kHz và công suất 2kW sẽ tác động 
trực tiếp vào khuôn vật đúc trong quá trình đông 
đặc. Thông số này dựa trên các tính toán về 
ngưỡng xâm thực của hợp kim nhôm lỏng, đồng 
thời là thông số được lựa chọn cho phù hợp với 
các yêu cầu về khả năng của thiết bị và quy định 
về tiếng ồn khi hoạt động. 

Các nghiên cứu trước đây cho thấy, mức tần số 
20kHz là phù hợp, cao hơn mức tần số này, thiết 
bị không đảm bảo công suất hay nói cách khác 
do biên độ dao động quá nhỏ làm cho khả năng 
truyền sóng và phạm vi ảnh hưởng của siêu âm 
giảm xuống, từ đó các tác động đến chất lượng 
của vật đúc không đáng kể. Còn với mức tần 
số thấp hơn 20kHz thì sẽ gây tiếng ồn khó chịu 
ảnh hưởng đến người lao động trong quá trình 
sản xuất. 

Quá trình đúc được thực hiện với hệ thống lò 
nấu, rót kim loại và hệ rung siêu âm được thiết 
kế và chế tạo theo yêu cầu nghiên cứu. Kết quả 
thực nghiệm cho thấy khi có siêu âm, mẫu đúc 
đạt kết quả tốt hơn, cụ thể giảm và gần như 
không có khuyết tật bên trong, cơ tính độ bền 
kéo của vật đúc bằng hợp kim nhôm tăng, tổ 
chức cấu trúc tế vi mịn hơn, giảm thiên tích từ 
đó cải thiện chất lượng vật đúc bên trong. Vì thế, 
việc áp dụng rung siêu âm khi đúc trong khuôn 
kim loại tĩnh giúp cải thiện chất lượng vật đúc 
đạt được các ưu điểm cao khá tương tự như đúc 
áp lực. Công nghệ rung khuôn siêu âm khi đúc 
khuôn kim loại tĩnh sẽ hỗ trợ DN cải tiến các quy 
trình đúc trong khuôn kim loại tĩnh, mà chỉ cần 
đầu tư chi phí thấp hơn.

Ngoài ra, nhóm thực hiện còn chú ý đến quá 
trình đông đặc dưới tác động siêu âm trên vật 
liệu là hợp kim nhôm. Theo đó, nhóm đã chọn 
nhôm ADC12 để tiến hành nghiên cứu vì đây 
là loại hợp kim có hàm lượng Silic cao (8-12%), 

thường được dùng làm nguyên liệu trong các 
nhà máy sản xuất các bộ phận, phụ tùng bằng 
hợp kim nhôm (thiết bị điện tử, linh kiện ô tô, xe 
điện, xe máy, máy móc công - nông nghiệp…) 
theo phương pháp đúc áp lực. 

Quá trình đông đặc nhôm ADC12 có thể làm 
nền tảng để tiếp tục triển khai các nghiên cứu 
mới về công nghệ và thiết bị cho việc đúc các chi 
tiết và kết cấu kim loại khác, thậm chí là nghiên 
cứu chuyên sâu về các phương pháp công nghệ 
cải thiện chất lượng của vật đúc nói chung và 
đúc trong khuôn kim loại nói riêng. Bởi vì, nhóm 
hợp kim Al - Si có đặc trưng là khả năng đúc 
tốt, chống ăn mòn tốt, có thể gia công cắt gọt 
và hàn, chiếm khoảng 85-90% tổng sản lượng 
nhôm đúc được sản xuất. 

Thiết bị đúc hợp kim nhôm có hỗ trợ rung khuôn 
siêu âm được thiết kế và chế tạo với các thông 
số kỹ thuật có quy mô phòng thí nghiệm. Thiết 
bị bước đầu có khả năng vận hành tốt, đúc được 
các sản phẩm có chất lượng cao. Với một số 
thiết kế khuôn thay đổi, thiết bị có thể đúc được 
các mẫu thử dùng cho đo kiểm cũng như các chi 
tiết cơ khí kích thước nhỏ dùng trong một số máy 
móc thông dụng. 

Trong quý 2/2022, Hội đồng tư vấn nghiệm thu 
nhiệm vụ khoa học- công nghệ do Sở KH&CN 
TP. HCM đã trực tiếp kiểm sát thiết bị- giải 
pháp thành phẩm tại trường Đại học Bách khoa 
TPHCM.

Mặc dù việc chuyển giao ứng dụng thiết bị này 
vào sản xuất thực tế vẫn còn một chặng đường 
lâu dài, nhưng hoàn toàn có thể rút ngắn nếu 
có sự phối hợp tích cực của DN ngành đúc. Đó 
là sự đào tạo nhân lực vận hành quy trình công 
nghệ đúc có hỗ trợ siêu âm, sự thay đổi thiết kế 
khuôn và cải tiến công suất máy cho phù hợp 
với quy mô sản xuất thực tế nhằm hoàn thiện 
quy trình công nghệ ứng dụng siêu âm để cải 
thiện chất lượng vật đúc.

Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất cần tiếp tục 
nghiên cứu mở rộng khả năng ứng dụng công 
nghệ rung siêu âm ứng dụng đúc hợp kim nhôm 
trong khuôn kim loại như: cải tiến công suất 
nguồn siêu âm, kích thước vật đúc và khuôn, 
các yêu cầu về xử lý hợp kim đúc trong quá trình 
nấu chảy và rót vào khuôn. 
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Apple sáng chế thiết bị gập với 
màn hình có thể tự phục hồi các 
vết xước

Vừa qua, Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu 
Hoa Kỳ đã chính thức cấp một bằng sáng 

chế mới cho Apple. Theo đó, đây là một thiết bị 
có thể gập lại, đi kèm màn hình có khả năng tự 
phục hồi các vết xước, hay thậm chí là các vết 
lõm do quá trình gập mở gây ra.

 

Bằng sáng chế mô tả các cách để giảm thiểu 
thiệt hại cho các thiết bị gập và sửa chữa hư 
hỏng khi nó xảy ra. Theo đó, thiết bị có một bản 
lề cho phép uốn cong trên một trục uốn. Để uốn 
cong quanh trục uốn mà không bị hỏng, màn 
hình hiển thị có thể chứa một lớp phủ với một bộ 
phận linh hoạt được kết nối với nó.

Bên cạnh đó, bằng sáng chế của Apple cũng đề 
cập đến lớp phủ màn hình có đặc tính tự phục 
hồi. Theo đó, vật liệu này có thể bao phủ toàn 
bộ màn hình hoặc chỉ riêng vùng gập.

Apple cho biết, trong quá trình hoạt động của 
thiết bị điện tử, lớp vỏ ngoài màn hình có thể bị 
xước hoặc móp. Để cải thiện tính thẩm mỹ của 
thiết bị điện tử, cách tốt nhất là giảm thiểu sự tồn 
tại của các vết xước và vết lõm. Để giúp giảm 
thiểu số lượng vết lõm, vết xước hoặc các khiếm 
khuyết khác, lớp vỏ màn hình có thể chứa một 
lớp vật liệu tự phục hồi.

Apple tuyên bố trong bằng sáng chế rằng quá 
trình tự phục hồi có thể diễn ra tự động, không 
cần can thiệp từ bên ngoài. Ngoài ra, có thể áp 
dụng các kích thích bên ngoài để bắt đầu hoặc 
tăng tốc quá trình này.

Bằng sáng chế cho thấy, lớp phủ có thể được 
làm bằng vật liệu đàn hồi để cải thiện tính linh 

hoạt. Quá trình tự phục hồi có thể được bắt đầu 
hoặc tăng tốc bằng nhiệt, ánh sáng, dòng điện 
hoặc một loại kích thích bên ngoài khác. Tự 
phục hồi cũng có thể có các mạch điều khiển, 
được thiết lập để kích hoạt theo một lịch trình 
định trước.

Apple cho biết công nghệ này có thể được sử 
dụng trong mọi thứ, từ máy tính xách tay, điện 
thoại di động đến đồng hồ hoặc các loại thiết bị 
nhỏ khác.

Mặc dù Apple mới chỉ dừng lại ở bằng sáng chế 
nhưng các đối thủ của họ là Samsung, Huawei 
và Xiaomi đã tung ra thị trường thiết bị gập trong 
vài năm qua. Apple được cho là đang phát triển 
các thiết bị tương tự, tuy nhiên vẫn chưa sẵn 
sàng để ra mắt.

Trong một động thái liên quan, Samsung cũng 
đã nộp cho Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Thế giới 
(WIPO) đơn đăng ký xin cấp bằng sáng chế cho 
điện thoại thông minh có màn hình ở cả mặt 
trước và màn hình thứ hai trong suốt ở mặt sau. 

Trong đơn đăng ký bằng sáng chế mang tên 
“Thiết bị điện tử bao gồm màn hình trong suốt”, 
Samsung mô tả thiết bị sẽ có một màn hình 
trước và màn hình sau ở lưng máy, đều có thể 
hoạt động và tắt khi cần thiết. Màn hình ở phía 
sau có thể chỉ nhằm hiển thị một số thông tin 
nhất định, chẳng hạn như logo Samsung. Màn 
hình đó sẽ chiếm khoảng 60% phía dưới của 
phần lưng máy, nhường chỗ cho cụm ba camera 
ở góc trên bên trái.

Samsung cũng đã nộp đơn xin cấp bằng sáng 
chế về dạng máy có thể cuộn và nộp đơn đăng 
ký bằng sáng chế cho một chiếc điện thoại có 
màn hình trượt.

Đơn xin cấp bằng sáng chế này có thể sẽ được 
Samsung đưa vào hoạt động, tuy nhiên hãng 
vẫn đang tập trung phát triển thị phần điện thoại 
gập của mình hơn.

Mặc dù đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, nhưng 
đây có vẻ như là một dự án mà đối thủ của Apple 
sẽ tạm gác lại trong thời điểm hiện tại và có lẽ sẽ 
xem xét lại vào một thời điểm nào đó trong tương 
lai xa. Hiện tại, công ty đã có trong tay công nghệ 
trước khi quyết định có sản xuất hàng loạt các 
loại điện thoại mới này hay không. 
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Công nghệ mới hỗ trợ sản xuất 
điện từ nhiệt thải

Nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Nghiên 
cứu Quốc gia về Công nghệ Điện tử Nga 

(MIET) và Đại học Tin học và Điện tử vô tuyến 
Nhà nước Belarus (BSUIR) đã tìm ra phương 
pháp đơn giản để tạo ra màng silicon germani, 
có thể biến nhiệt thải của các khu công nghiệp 
thành điện năng. 

Màng hợp kim silicon germani là loại vật liệu 
đầy tiềm năng để chế tạo các bộ chuyển đổi 
nhiệt điện, với độ ổn định và hiệu suất cao ngay 
cả trong môi trường lên đến 800- 1.100 độ C. 
Những tấm phim này có thể được sử dụng để 
chuyển đổi nhiệt thải tại cơ sở sản xuất luyện 
kim, nhà máy điện hạt nhân và các cơ sở công 
nghiệp khác, thành năng lượng điện. Hiện nay, 
quá trình sản xuất màng silicon germani còn 
phức tạp và thiếu an toàn.

Các phương pháp chế tạo màng hợp kim silicon 
germani hiện nay vẫn tồn tại một số vấn đề và 
cần tuân thủ những điều kiện đặc biệt. Điều này 

 
khiến chất liệu này không được phổ biến rộng 
rãi. Theo đó, phương pháp mới được phát triển 
để kiểm soát nồng độ germani trong phạm vi 
rộng, do đó cho phép tạo ra hợp kim với các đặc 
tính tối ưu. 

Theo nhóm nghiên cứu, cách tiếp cận mới sẽ 
giúp mở rộng phạm vi ứng dụng của màng silic 
germani kể trên. Ví dụ như sản xuất bộ tách 
sóng quang và phần tử năng lượng mặt trời.

Ở giai đoạn tiếp theo, nhóm nghiên cứu dự định 
tiếp tục nghiên cứu các đặc tính quang, điện và 
nhiệt điện của các màng phim hợp kim. 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Bảng 8: 	 Nhập khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại của Việt Nam tháng 7/2022

Thị trường

Tháng 7 năm 2022 7 tháng năm 2022 Tỷ trọng NK (%)
Trị giá 
(Triệu 
USD)

So với 
T6/2022 

(%)
So với 

T7/2021 (%)
Trị giá (Triệu 

USD)
So với 

7T/2021 (%) 7T/2022 7T/2021

Tổng KN 1.774 24,23 4,87 12.079 12,37 100 100,00
DNFDI 1.720 26,15 8,18 11.414 13,62 94,5 93,46
RCEP 1.682 29,53 7,74 11.089 11,48 91,81 92,54

CPTTP 7 -13,18 -18,87 42 -75,07 0,35 1,57

Hàn Quốc 1.150 54,63 38,3 6.255 30,06 51,79 44,74

Trung Quốc 524 -4 -27,21 4.792 -3,57 39,67 46,23

Đài Loan 23 -55,07 -63,49 285 31,29 2,36 2,02

Hồng Kông 7 25,1 -54,38 223 254,74 1,85 0,59

Nhật Bản 7 -13,18 -18,87 42 -75,07 0,35 1,57

Nhập khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại tháng 7/2022 đạt trên 1,59 tỷ USD, tăng 45,71% so với 
tháng trước và tăng 5,86% so với tháng 7/2021. Tính đến hết 7 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu  
linh kiện, phụ kiện điện thoại của nước ta đạt trị giá trên 9,98 tỷ USD, tăng 10,99% so với cùng kỳ 
năm 2021. 

.. tiếp theo trang 20 (xuất, nhập khẩu)
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Hoa Kỳ ra dự luật, cung cấp gần 53 
tỷ USD hỗ trợ sản xuất chất bán dẫn

Ngày 9/8/2022, Tổng thống Hoa Kỳ Joe 
Biden đã ký một dự luật mang tính bước 

ngoặt, cung cấp 52,7 tỷ USD trợ cấp cho nền 
công nghiệp sản xuất và nghiên cứu chất bán 
dẫn của nước này. Việc thông qua dự luật sẽ 
thúc đẩy các khoản đầu tư chip mới. Dự luật này 
được coi là một “món quà” cho các công ty chip 
trước đây đã đóng cửa các nhà máy ở Hoa Kỳ.

Theo đó, luật này được ký kết nhằm mục đích 
giảm bớt tình trạng thiếu hụt chip dai dẳng đã 
ảnh hưởng đến mọi thứ, từ ôtô, vũ khí, máy giặt 
và trò chơi điện tử ở Hoa Kỳ. Hàng nghìn ôtô và 
xe tải vẫn đậu ở đông nam thành phố Michigan, 
Hoa Kỳ, để chờ chip vì tình trạng thiếu hụt chip 
tiếp tục ảnh hưởng đến các nhà sản xuất ôtô.

Với vai trò là một bước đột phá lớn hiếm hoi 
trong chính sách công nghiệp, dự luật mới cũng 
bao gồm khoản tín dụng thuế đầu tư 25% cho 
các nhà máy chip, ước tính trị giá 24 tỷ USD.

Đạo luật cho phép chi 200 tỷ USD trong 10 năm 
để thúc đẩy nghiên cứu khoa học của Hoa Kỳ 
nhằm cạnh tranh tốt hơn với Trung Quốc trong 
lĩnh vực khoa học công nghệ. Ngoài ra, Hoa Kỳ 
cũng cần chip cho các hệ thống vũ khí quan 
trọng như tên lửa Javelin.

Quyết tâm nội địa hóa sản xuất chất bán dẫn 
của Hoa Kỳ dự kiến tạo ra thay đổi lớn trong 
chuỗi cung ứng. Điều này mang tới cơ hội rất lớn 
cho nhiều nước, trong đó có Việt Nam. 

Nguồn cung lithium tiếp tục khan 
hiếm trong nhiều năm tới, ngành 
xe điện gặp khó

Nguồn cung lithium sẽ vẫn còn eo hẹp trong 
nhiều năm tới, các nhà sản xuất ô tô điện sẽ 

phải đối mặt với cuộc chiến khốc liệt để có được 
lithium- nguyên liệu quan trọng cho pin xe điện.

Theo Công ty sản xuất ô tô Albemarle của Hoa 
Kỳ, nguồn cung lithium sẽ vẫn eo hẹp trong 
vòng 7- 8 năm nữa. Bởi vậy, các nhà sản xuất 
ô tô điện sẽ phải đối mặt với cuộc chiến trong 
suốt thời gian còn lại của thập kỉ này để đảm 

 

bảo nguồn cung lithium cho cuộc cách mạng xe 
điện của mình.

Việc sử dụng lithium trong pin ô tô điện đã đặt 
nguyên liệu thô này trở thành tâm điểm của 
cạnh tranh trong bối cảnh các nhà sản xuất ô 
tô lớn nhất thế giới đang “lôi kéo” các Chính phủ 
các quốc gia để tăng nguồn cung.

 

Ảnh: Xe ô tô điện Model S của Tesla 

Năm 2022, các nhà sản xuất ô tô từ Stellantis 
đến BMW đã đầu tư vào các công ty khởi nghiệp 
trong ngành khai thác lithium, nhấn mạnh áp lực 
ngành phải đối mặt khi nhu cầu sử dụng xe điện 
ngày càng tăng trên toàn thế giới. Được biết 
General Motors sẽ đầu tư cho cho Livent, một 
nhà sản xuất khác 200 triệu USD để đảm bảo 
nguồn nguyên liệu thô. 

Theo dự báo, thị trường sẽ vẫn thắt chặt bất 
chấp những nỗ lực khai thác thêm kim loại này. 
Giá lithium tăng hơn 8 lần kể từ đầu năm 2020 
đến nay. Trong khi giá hiện nay đã ổn định hơn 
so với mức kỷ lục 70.000 USD/tấn đạt được vào 
tháng 4. Việc sử dụng lithium trong pin xe điện 
đã cho phép kim loại này thoát khỏi sự suy giảm 
do suy thoái kinh tế, trong khi các mặt hàng 
khác đã bị tác động mạnh. Tuy nhiên, những 
tiến bộ trong công nghệ có thể mang lại nguồn 
cung dồi dào hơn trong vòng 1 vài năm tới.

Là nguyên liệu quan trọng trong pin điện cùng 
với nickel và coban, lithium có thể được chiết xuất 
từ nước muối, đá cứng và đất sét. Một công nghệ 
mà một số người đang đặt cược là chiết xuất liti 
trực tiếp, một kỹ thuật loại bỏ kim loại khỏi nước 
muối mà không phụ thuộc vào sự bay hơi.

Theo một báo cáo của Cơ quan Năng lượng 
Quốc tế (IEA), các dự án khai thác Lithium 
thường mất từ 6 cho đến 19 năm từ giai đoạn 
nghiên cứu khả thi ban đầu đến khi đi vào sản 
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xuất thực tế, lâu nhất trong số các công nghệ 
liên quan đến pin điện.

IEA cho biết thế giới cần thêm 60 mỏ lithium nữa 
vào năm 2030 để đáp ứng tất cả các kế hoạch 
khử cacbon và xe điện của các quốc gia.

Việc khan hiếm chip bán dẫn là hạn chế lớn 
đối với các công ty xe hơi trong 18 tháng qua, 
nhưng khi họ đẩy mạnh phát triển về ngành xe 
điện, việc đảm bảo lithium đang trở thành một 
nỗi lo ngày càng tăng. 

Cơ sở sản xuất ống nhựa cao cấp mới 
của PT. Lesso Technology Indonesia 
chính thức đi vào hoạt động

Ngày 25/8/2022, cơ sở sản xuất các đường 
ống nhựa cao cấp giai đoạn đầu của PT. 

Lesso Technology Indonesia chính thức đi 
vào hoạt động. Động thái này đánh dấu Lesso 
Indonesia trở thành nền tảng để China Lesso 
(https://en.lesso.com/) đẩy nhanh việc mở rộng 
tại thị trường Đông Nam Á, cải thiện hơn nữa 
hoạt động tại các thị trường nước ngoài và đẩy 
nhanh tốc độ phát triển nội địa hóa.

Cơ sở sản xuất của PT. Lesso Indonesia được 
đặt tại Semarang. Giai đoạn đầu của dự án có 
diện tích 114.400 mét vuông. Đây là một cơ sở 
sản xuất các loại đường ống nhựa hiện đại chủ 
yếu bao gồm các trung tâm sản xuất tự động 
và các khu vực hỗ trợ toàn diện. Các sản phẩm 
được sản xuất tại xưởng đùn nhựa bao gồm ống 
cấp thoát nước PVC, ống luồn dây điện PVC, 
ống cấp nước PE, ống nước nóng lạnh PPR, 
ống tôn hai lớp HDPE được dự kiến sản xuất nối 
tiếp nhau. Năng lực sản xuất của cơ sở sản xuất 
này dự kiến sẽ vượt quá 30.000 tấn/năm.

Việc sản xuất mang tính nội địa hóa cao tại 
Indonesia sẽ phục vụ khách hàng địa phương 
hiệu quả hơn, tăng mức độ phổ biến và ảnh 
hưởng của thương hiệu Lesso tại địa phương, 
đồng thời tạo ra hàng trăm cơ hội việc làm cho 
người dân địa phương.

Ngoài ra, các xưởng sản xuất đúc phun thông 
minh giai đoạn đầu của Lesso Indonesia đã hoạt 
động từ tháng 8 năm 2021, với công suất sản 
xuất hàng năm là 9.800 tấn, tạo cơ sở vững chắc 

cho việc mở rộng quy mô sản xuất ở nước ngoài.

Việc thử nghiệm hoàn chỉnh, chính thức khai 
trương và đưa vào hoạt động giai đoạn đầu tiên 
của cơ sở sản xuất tại Indonesia sẽ làm phong 
phú thêm danh mục đầu tư ở nước ngoài của 
China Lesso Group (Trung Quốc), làm sâu sắc 
thêm nền tảng dịch vụ và mô hình bán hàng tại 
Indonesia và thế giới, đồng thời thúc đẩy sự phát 
triển bản địa hóa của thương hiệu ở nước ngoài. 

Nhật Bản cùng Mỹ khởi động trung 
tâm nghiên cứu và phát triển để 
sản xuất chip 2 nanomet

Cơ sở này sẽ được thành lập bởi một tổ chức 
nghiên cứu chip mới của Nhật Bản và dự 

kiến sẽ ra mắt trong năm nay. Trung tâm nghiên 
cứu và phát triển sẽ bao gồm một dây chuyền 
sản xuất nguyên mẫu, với mục tiêu bắt đầu sản 
xuất hàng loạt chip trong nước sớm nhất là vào 
năm 2025.

Nhật Bản sẽ mở một trung tâm nghiên cứu và 
phát triển cho chip 2 nanomet thế hệ tiếp theo 
vào cuối năm nay dưới sự hợp tác với Mỹ, động 
thái cho thấy nỗ lực nhằm thiết lập chuỗi cung ứng 
chip an toàn trong bối cảnh ngành công nghiệp 
Đài Loan đang ngày càng gia tăng thị phần. 

Cơ sở này sẽ được thành lập bởi một tổ chức 
nghiên cứu chip mới của Nhật Bản và dự kiến 
sẽ ra mắt trong năm nay, khai thác thiết bị và tài 
năng từ Trung tâm Công nghệ Bán dẫn Quốc 
gia Hoa Kỳ.

Các quốc gia có kế hoạch nghiên cứu chất bán 
dẫn 2 nanomet tiên tiến, mang lại hiệu suất vượt 
trội trong khi sử dụng ít điện năng hơn. Trung 
tâm nghiên cứu và phát triển sẽ bao gồm một 
dây chuyền sản xuất nguyên mẫu, với mục tiêu 
bắt đầu sản xuất hàng loạt chip  trong nước sớm 
nhất là vào năm 2025.

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp 
Nhật Bản Koichi Hagiuda và Bộ trưởng Thương 
mại Hoa Kỳ Gina Raimondo đã đặt ra kế hoạch 
cho quan hệ đối tác chip vào tháng 5, và hai bên 
kể từ đó đã thảo luận chi tiết dựa trên các cuộc 
thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng đó.

Viện Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Tiên 



Bản tin Công nghiệp hỗ trợ   I   16/202230

TIN THẾ GIỚI

tiến Quốc gia Nhật Bản, Viện nghiên cứu quốc gia 
Riken và Đại học Tokyo sẽ tham gia vào dự án.

Đài Loan sở hữu hơn 90% công suất sản xuất 
chất bán dẫn trên thế giới ở các loại dưới 10 nm- 
được sử dụng trong các thiết bị như điện thoại 
thông minh. Đài Loam cũng có kế hoạch bắt đầu 
sản xuất chip 2 nm vào năm 2025.

Các DN sẽ được mời tham gia vào trung tâm 
nghiên cứu và phát triển, nơi nghiên cứu thiết 
kế chip, phát triển thiết bị và vật liệu chế tạo, 
lắp đặt dây chuyền sản xuất sẽ được triển khai.

Khi việc sản xuất hàng loạt trở nên khả thi, tổ 
chức này sẽ cung cấp công nghệ cho các công 
ty ở Nhật Bản và nước ngoài. Họ sẽ tiếp cận các 
DN ở Đài Loan, cũng như ở các DN từ nhiều nước 
như Hàn Quốc để phát triển quan hệ đối tác. 

Nhật Bản và Mỹ sẽ hỗ trợ tài chính để thúc đẩy 
ngành công nghiệp chip của họ. Một đề xuất ở 
Tokyo là sẽ đầu tư 1 nghìn tỷ yên (tương đương 
7,3 tỷ USD) vào nghiên cứu và phát triển trong 
hơn một thập kỷ. Về phía Mỹ, Hạ viện Mỹ hôm 
thứ Năm 28/7 đã thông qua Đạo luật CHIPS, 
bao gồm 52 tỷ USD trợ cấp cho sản xuất và 
nghiên cứu chất bán dẫn. Tổng thống Joe Biden 
dự kiến sẽ ký thành luật vào đầu tuần này. 

Sản xuất chip tiên tiến hiện nay do Công ty sản 
xuất chất bán dẫn Đài Loan dẫn đầu, tiếp theo 
là Samsung Electronics của Hàn Quốc và Công 
ty Intel của Mỹ. Mỹ là trung tâm thiết kế chip, 
với Nvidia và Qualcomm, trong khi các công ty 

Nhật Bản như Tokyo Electron, Screen Holdings, 
Shin-Etsu Chemical và JSR có khả năng cạnh 
tranh cao về thiết bị và vật liệu sản xuất chip.

Thị phần của Nhật Bản trên thị trường toàn cầu 
đã giảm khoảng một nửa so với với khoảng năm 
1990 xuống chỉ còn 15% như hiện nay. Trong 
khi đó, Mỹ và Đài Loan đã phát triển nhanh 
chóng và trở thành các nhà dẫn đầu thị trường. 

Ngày 27/7/2022, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu 
thông qua dự luật trị giá 280 tỷ USD để hỗ trợ 
ngành sản xuất chip bán dẫn trong nước và cung 
cấp hàng chục tỷ USD cho nghiên cứu khoa học 
nhằm duy trì lợi thế công nghệ của quốc gia này 
trong nền kinh tế toàn cầu.

Dự luật mới ra đời nhằm giảm sự phụ thuộc của 
Mỹ vào các nhà sản xuất chip nước ngoài, trong 
đó có Trung Quốc. Đây cũng được xem là một 
trong những thành tựu lập pháp lớn nhất của 
Quốc hội Mỹ, mang lại lợi ích cho ngành sản 
xuất công nghệ cao của nước này. 

Dự luật cung cấp 54 tỷ USD dành cho sản xuất 
chip trong nước và đổi mới chuỗi cung ứng 
không dây công cộng, gồm 39 tỷ USD hỗ trợ 
tài chính để xây dựng, mở rộng và hiện đại hóa 
các cơ sở bán dẫn trong nước và 15 tỷ USD cho 
nghiên cứu và phát triển của Bộ Thương mại. Dự 
luật cũng sẽ cung cấp 200 tỷ USD cho nghiên 
cứu khoa học, trong đó bao gồm 81 tỷ USD cho 
Quỹ Khoa học quốc gia (NSF), 10 tỷ USD hỗ trợ 
các trung tâm công nghệ địa phương và 68 tỷ 
USD dành cho Bộ Năng lượng. 
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Công ty Hoa Kỳ cần nhập khẩu các thiết bị, đồ điện tử gia dụng 
Công ty Hoa Kỳ cần nhập khẩu các thiết bị, đồ điện tử gia dụng (small home appliances) 
như: máy xay trộn, bàn là, máy nướng bánh, nồi nấu chậm, ấm điện, lò nướng, máy xay 
cà phê, máy pha cà phê, dụng cụ cắt thực phẩm, nồi cơm điện…

Các DN Việt Nam quan tâm, đề nghị gửi thông tin, hồ sơ giới thiệu về DN và sản phẩm 
bằng tiếng Anh:

Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York (Vietrade New York)

580 Fifth Ave, Suite 425, NY 10036, USA

Tel: 212 868 2686/212 868 2688

Email: vietradeny@vietrade-newyork.org; vietrade-newyork@vietrade.gov.vn

DN Đức muốn tìm nhà cung cấp dây cáp (cable ties)
Công ty Multimerx GmbH của Đức có nhu cầu tìm kiếm nhà cung cấp dây cáp (cable 
ties), sản phẩm dây buộc nhựa (plastic fastening product) của Việt Nam.

Dây cáp được sử dụng trong ngành điện, ngành ô tô, xây dựng. Các dây buộc cáp tiêu 
chuẩn được làm bằng vật liệu chất lượng cao polyamide PA66 (nylon) và có độ bền và 
tính linh hoạt cao, lực kéo cao. Chúng có khả năng chịu nhiệt độ từ - 400C đến + 850C.

DN Việt Nam đáp ứng được nhu cầu trên, vui lòng liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại 
CHLB Đức hoặc liên hệ trực tiếp với DN Đức theo thông tin sau:

Mrs. Laura Lützkendorf

Email: l.luetzkendorf@multimerx.de

Telephone: +492366 /1818777

Website: https://www.multimerx.de

Khách hàng Algeria tìm nguồn nhập khẩu pin cho xe scooter và ắc quy ô tô
Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu cơ hội giao thương tới các DN. Cụ thể như 
sau:

Khách hàng Algeria tìm nguồn nhập khẩu pin cho xe scooter và ắc quy ô tô. DN Việt 
Nam quan tâm có thể gửi thông tin, catalogue đến Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo 
địa chỉ email dz@moit.gov.vn. 
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THÔNG TIN THAM KHẢO

Tình hình sản xuất một số sản phẩm CNHT tại các tỉnh, thành phố

Sản phẩm Tỉnh/TP ĐVT Ước tháng 
7/2022

Tháng 
6/2022

Tháng 
7/2021

Nguyên liệu nhựa - cao su

Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao 
su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh 
hoặc tấm lá hoặc dải

Bình Thuận Tấn 4.260 3.635 5.584 

Quảng Ninh Tấn 3.255 3.161 3.310 

Thừa Thiên Huế Tấn 700             600             512 

Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được 
phân vào đâu; chất trao đổi ion

Đồng Nai Tấn 19.100 18.135 20.936 

Bình Dương Tấn 17.180 15.675 5.495 

Bắc Ninh Tấn 7.163 6.671 9.685 

Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, 
dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa 
ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng 
nguyên sinh

Bà Rịa - Vũng Tàu Tấn 23.011 24.207 28.843 

Quảng Ngãi Tấn 12.174 12.254 13.472 

Đồng Nai Tấn 3.807 3.625 4.539 

Sản phẩm da giày 

Giày, dép có đế hoặc mũ bằng da

Đồng Nai 1000 cái 17.768 16.742 20.920 

TP. Hải Phòng 1000 cái 3.527 3.472 3.043 

An Giang 1000 cái 3.170 3.211 2.098 

Giày, dép thể thao có đế ngoài và mũ giày 
bằng cao su và plastic

Thanh Hoá 1000 đôi 16.252 14.922 12.652 

Đồng Nai 1000 đôi 4.700 4.676 6.903 

Vĩnh Long 1000 đôi 3.938 4.000 2.734 

Giày, dép thể thao có mũ bằng da và có 
đế ngoài bằng cao su và plastic 

Đồng Nai 1000 đôi 18.683 17.890 21.780 

Bình Dương 1000 đôi 6.666 6.547 8.819 

TP. Hồ Chí Minh 1000 đôi 6.520 6.320          3.325 

Sản phẩm cơ khí chế tạo

Động cơ điện một chiều có công suất ≤ 
37.5 W

TP. Đà Nẵng Chiếc 24.873.413 24.274.804 27.105.441 

TP. Hồ Chí Minh Chiếc 6.405.061 6.270.966   2.672.766 

Đồng Nai Chiếc 278.000 285.266 157.865 

Động cơ điện một chiều khác và máy phát 
điện một chiều Đồng Nai Chiếc 30.461.400 28.543.168 26.120.775 

Máy biến đổi điện quay
TP. Hà Nội Bộ 3.200 2.853 7.600 

TP. Hải Phòng Bộ 374             430             238 

Máy biến thế điện khác có công suất > 16 
kVA nhưng ≤ 500 kVA

TP. Hà Nội Chiếc 252             306             255 

TP. Hồ Chí Minh Chiếc 120             110               32 

Bắc Ninh Chiếc 45               47               48 

Máy biến thế điện sử dụng điện môi lỏng 
công suất sử dụng không quá 650 KVA

Đồng Nai Chiếc 703             688 1.382 

TP. Hà Nội Chiếc 260             241             182 

Quảng Ninh Chiếc 5                 3                 3 

Máy và thiết bị cơ khí khác có chức năng 
riêng biệt chưa được phân vào đâu

Long An Cái 79.087 100.764 9.238 

TP. Hồ Chí Minh Cái 45.247 43.250 22.349 

TP. Hà Nội Cái 18.000 18.050 35.506 

Tổ máy phát điện khác

Hải Dương Bộ 115.000 114.262               -   

TP. Hải Phòng Bộ 121             101             178 

Bình Dương Bộ 35               39               10 


